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Bài 5

TIẾNG CƯỜI TRÊN SÂN KHẤU

(Kịch – Hài kịch, 11 tiết)

ĐỌC

VĂN BẢN 1:  MÀN DIỄU HÀNH – TRÌNH DIỆN QUAN THANH TRA





( trích Quan thanh tra của N. Gô-gôn)

GV Soạn: Đặng Thị Thanh Hà – Trường THPT Tân AnĐC: 213 đường Nguyễn Thái Bình, Phường 3,  TP Tân An, tỉnh Long An

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY


Sau khi học xong bài học này, HS có thể:

1. Năng lực

1.1. Năng lực đặc thù


– Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng,...
– Phân tích và đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ của tác phẩm; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh từ VB. 

– Phân tích và đánh giá được khả năng tác động của kịch đối với người đọc và tiến bộ xã hội.

1.2. Năng lực chung 

– Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập.

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ.

2. Phẩm chất


Coi trọng nhận thức thực tiễn, có chủ kiến trước các vấn đề của đời sống. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– SGK, SGV
– Một số tranh ảnh có liên quan đến bài học
– Máy chiếu hoặc bảng đa phương tiện dùng chiếu tranh ảnh, phim (nếu có)
– Sơ đồ, biểu bảng, PHT
– Giấy A0 để HS trình bày sản phẩm làm việc nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 1. Tổ chức

	Lớp
	Tiết
	Ngày dạy
	Sĩ số
	Vắng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Kiếm tra bài cũ: 

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Khơi gợi kiến thức nền, tạo tâm thế để học sinh bước vào giờ học hiệu quả.

b. Nội dung: .

-  HS quan sát biểu tượng sân khấu (hình bên) và cho biết ý nghĩa của biểu tượng này

-  Tên chủ điểm bài học là Tiếng cười trên sân khấu gợi cho em suy nghĩ, liên tưởng đến vấn đề gì?

c. Sản phẩm:  Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

    Gv nêu câu hỏi, học sinh nghe câu hỏi suy nghĩ trả lời

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS quan sát biểu tượng sân khấu (hình bên) và cho biết ý nghĩa của biểu tượng này


-  Tên chủ điểm bài học là Tiếng cười trên sân khấu gợi cho em suy nghĩ, liên tưởng đến vấn đề gì?

B3. Báo cáo thảo luận: 

Học sinh báo cáo kết quả đã được chuẩn bị

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

– GV nhận xét về kết quả thực hiện phần Trước khi đọc ở nhà của HS.

   GV tóm tắt một số sự kiện chính của vở hài  kịch Quan thanh tra, xác định vị trí đoạn trích Màn diễu hành-Trình diện quan thanh tra
	 Câu trả lời của học sinh

Mặt nạ hài kịch: có nụ cười rộng và miệng cong lên, tượng trưng cho sự vui vẻ, hóm hỉnh và châm biếm, dùng biện pháp gây cười để chế giễu các tính cách và hành động xấu xa, lố bịch, lỗi thời của con người với mục đích mang lại tiếng cười cho khán giả. Ngược lại, mặt nạ bi kịch có biểu cảm buồn bã, tượng trưng cho sự đau khổ, bi thương. Nội dung hài kịch tập trung vào những chủ đề nghiêm túc và các vấn đề nhân sinh. Hai mặt nạ này đại diện cho hai khía cạnh cơ bản của nghệ thuật sân khấu: khả năng khơi gợi những cảm xúc trái ngược nhau ở con người, từ niềm vui sướng tột độ đến sự đau buồn sâu sắc

Suy nghĩ, liên tưởng đến sân khấu, nghệ thuật biểu diễn, văn học và thậm chí là chính cuộc sống, nơi niềm vui và nỗi buồn luôn đan xen nhau. 



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.1. Tìm hiểu khái quát
a. Mục tiêu: 
 Chia sẻ được kết quả thực hiện ở nhà nội dung của phần Đọc văn bản.
b. Nội dung: 
      Đọc văn bản,tác giả

c. Sản phẩm: 
Sản phẩm chuẩn bị ở nhà của HS bao gồm những ghi chú, câu hỏi khi đọc VB; phần thực hiện các câu dự đoán, theo dõi, suy luận.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

1. Đọc: 

2. Tác giả

3. Tác phẩm

B2. Thực hiện nhiệm vụ:

  HS đọc văn bản theo vai, cho biết những nét chính về tác giả và tác phẩm

B3. Báo cáo thảo luận:

 HS báo cáo kết quả đã thảo luận

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

	I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả N. Gô-gôn (1809-1852) là một nhà văn, nhà soạn kịch, nhà phê bình văn học người Nga gốc U-crai-na (Ukraina). Được coi là “ông hoàng của tiếng cười Nga”, Gô- gôn đã thành công trong việc biến văn học thành vũ khí cải tạo cuộc sống, giáo dưỡng thẩm mĩ, nâng cao ý thức công dân, thanh lọc đạo đức con người. Tiếng cười của ông dí dỏm, có duyên và đa dạng, từ châm biếm sắc bén đến hài hước nhẹ nhàng và trữ tình tinh tế, vừa miêu tả sinh động cuộc sống thường nhật vừa thấm đẫm triết lý  nhân sinh cao cả.

- Tác phẩm tiêu biểu:  Các tác phẩm tiêu biểu của ông là: 

+ Hài kịch: Đám cưới, Những con bạc, Quan thanh tra, Buổi sáng của một doanh nhân, Vụ kiện tụng..

+Văn xuôi: Bức chân dung, Chiếc áo khoác, Những linh hồn chết, Nhật kí người điên,…
2. Văn bản 
- Hoàn cảnh sáng tác: 1836

-  Dung lượng:  gồm 5 hồi

- Thể loại: Hài kịch

- Tóm tắt tác phẩm:

 Thị trưởng được cấp báo có quan thanh tra từ thủ đô Xanh Pê-tec-bua (Saint-Petersburg) bí mật đến thành ph61. Quan chức địa phương nháo nhào cắt đặt phương án đối phó. Trong cơn hoảng sợ, họ đã nhằm Khle-xta- kốp (Khlestakov) - một công chức nhỏ thua bạc nhẵn túi đi ngang qua thành phố- là quan thanh tra, nên đón y về lưu trú tại nhà thị trưởng. Họ thi nhau nịnh hót, hối lộ y và nói xấu nhau. Sau khi ăn uống no say, khoe khoang khoác lác, ve vãn vợ và con gái thị trưởng, nhận một số tiền lớn, Khle-xta- kốp rời thành phố. Đúng lúc đó quan thanh tra thật tới, chính thức ra lệnh đòi các quan chúc lập tức đến trình diện. Tất cả chết sững, đưng im bất động hồi lâu.

3. Đoạn trích

- Xuất xứ: Trích từ hài kịch “Quan thanh tra”

-  Vị trí :  Hồi IV lớp 1,2,3,4,5,6,7,8,9 của tác phẩm

- Thể loại: Hài kịch

- Tóm tắt đoạn trích:

Các quan chức địa phương nhận nhầm một vị khách vãng lai là “quan thanh tra”, nên rất sợ hãi và tập trung tại nhà thị trưởng để bàn chuyện đối phó. Lần lượt, họ vào yết kiến “quan thanh tra” này, cùng “vi thiêng”, nịnh hót và nói xấu lẫn nhau.Ban đầu, vị khách (Khle-xta-kốp) tưởng rằng quan chức địa phương là “tốt bụng” và “hiếu khách”, nên khi nhận được tiền, ông coi đó là “vay mượn”. Tuy nhiên, sau khi biết rằng những người này nhận nhầm mình là quan lớn, Khle-xta-kốp quyết định sẽ vay thêm tiền và “cao chạy xa bay”.




2.2. Khám phá văn bản

a. Mục tiêu: 
Tóm tắt các sự kiên chính, tình huống kịch hình thức độc thoại, xung đột, hành động, nhân vật, thủ pháp trào phúng,…

b. Nội dung: 
Nội dung thực hiện các Câu 1, 2, 3, 4, 5,6,7  (SGK, tr. 134, 135).
c. Sản phẩm: 
  Câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng trong hài kịch
B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

  Nhiệm vụ HT: Nhóm 2 HS thực hiện các câu 1, 2, 3,4,5,6,7(SGK,tr.134, 135). GV có thể gợi ý cách thực hiện một số câu hỏi như: 

Trả lời câu số 1. Tóm tắt các sự kiện chính của đoạn trích. Từ đó, xác định tình huống kịch và từ giải thích tình huống đó có phải là tình huống đặc trưng của hài kịch hay không ?

                    PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

Các sự kiện chính 

Tình huống hài kịch

Trả lời câu hỏi 2. Hình thức độc thoại (nói riêng) được xem là thủ pháp  tự lật tẩy bản chất của nhân vật.

-GV chia 2 hs/ 1 nhóm

-HS thực hiện theo PHT số 2 trang 135 SGK- Đại diện trình bày

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: TÌM HIỂU THỦ PHÁP ĐỘC THOẠI

Nhân vật
Độc thoại (lời nói riêng)
Bản chất của nhân vật
Chánh án
Trời, tôi bị đưa ra toà rồi. Họ mang xe đến bắt tôi rồi.
Khiếp nhược trước pháp luật vì không thực hiện đúng trách nhiệm của một chánh án.
Trưởng bưu điện
Kiểm học
Khle-xta-kốp
Trả lời câu hỏi số 3: Xác định các xung đột kịch trong văn bản và phân tích ý nhĩa của nó

-GV chia 2 hs/ 1 nhóm

-HS có thể tham khảo và thực hiện theo mẫu- Đại diện trình bày

Các loại xung đột trong kịch
Các loại xung đột trong hài kịch
Các loại xung đột trong Màn diễu hành – trình diện Quan thanh tra
Ý  nghĩa
Trả lời Câu  hỏi số 4-  Một số thủ pháp trào phúng của Gô-gôn trong đoạn trích Màn diễu hành – trình diện Quan thanh tra
B2. Thực hiện nhiệm vụ

  Trước tiên, nhóm 2 HS thực hiện nhiệm vụ (1), sau khi nghe GV kết luận nhiệm vụ sẽ thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

B3. Báo cáo thảo luận

   Đại diện 4 nhóm HS trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
 Sau khi học sinh trình bày, Gv nhận xét, bổ sung.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ của tác phẩm, các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh từ văn bản
B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

 GV giao nhiệm vụ HT: : Nhóm 4 HS trao đổi về Câu 5,6 ( SGK tr.135)

 B2. Thực hiện nhiệm vụ:

  Trả lời câu hỏi 5,6 SGK

B3. Báo cáo thảo luận: Đại diện 2 nhóm trình bày ý kiến, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
  GV mời học sinh khác nhận xét, Gv chốt lại.

Trả lời câu hỏi số 5:  Vở kịch “Quan thanh tra” vang lên tiếng cười sảng khoái, vui nhộn nhưng cũng chứa dư vị buồn bã chua chát, cảnh báo sự trừng phạt, khiến người ta suy ngẫm và ăn năn. Hãy chỉ ra điều đó
Trả lời câu hỏi số 6: Trong Màn diễu hành – trình diện Quan thanh tra, Gô –gôn phê phán những tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu? Phải chăng những hiện tượng ấy chỉ xảy ra tại một thị trấn nhỏ nước Nga thời xa xưa?
Nhiệm vụ 3: Liên hệ, vận dụng

B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV giao nhiệm vụ học tập

- Nhóm 2 HS trao đổi về câu hỏi 7 (SGK, tr. 135). 

-  Nhóm HS 5 – 6 HS có năng khiếu chọn một lớp kịch để diễn và quay clip (Bài tập sáng tạo, SGK, tr. 135). 

B2. Thực hiện nhiệm vụ:

  Trả lời, thực hiện câu hỏi 7 và Bài  tập sáng tạo SGK, tr. 135). 

B3. Báo cáo thảo luận: -Đại diện 2 nhóm trình bày ý kiến câu 7, các nhóm khác góp ý, bổ sung.

Nhóm năng khiếu trình chiếu clip- các hs khác nếu ý kiến, góp ý, bổ sung
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

-HS up clip lên Google classroom của lớp, các nhóm cùng xem và nhận xét dựa vào bảng kiểm.
-GV mời học sinh khác nhận xét, góp ý cho sản phẩm của HS: 

· GV chốt lại.

Trả lời câu hỏi số 7: Theo bạn, có nên thay nhan đề  “Quan thanh tra” sang “Quan thanh tra giả” được không? Vì sao trong mỗi con người chúng ta cần có một “quan thanh tra thật”?
Bài tập sáng tao: Hãy chọn một lớp kịch trong văn bản Màn diễu hành- trình diện quan thanh tra để vào vai( một/ các) nhân vật và biểu đạt theo cảm nhận của mình



	II. Khám phá văn bản
1.Tìm hiểu ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng trong hài kịch
1.1.Tóm tắt các sự kiện chính trong văn bản Màn trình diễn- trình diện quan thanh tra. Từ đó xác định tình huốn kịch và cho biết đó có phải là tình huống đặc trưng của hài kịch không. Vì sao?

 Các sự kiện chính và tình huống hài kịch

Các sự kiện chính 
Tình huống hài kịch
- Các quan chức địa phương nhận nhầm một vị khách vãng lai là “quan thanh tra”, nên rất sợ hãi và tập trung tại nhà thị trưởng để bàn chuyện đối phó.

-  Lần lượt, họ vào yết kiến “quan thanh tra” này, cùng “vi thiêng”, nịnh hót và nói xấu lẫn nhau.

- Ban đầu, vị khách (Khle-xta-kốp) tưởng rằng quan chức địa phương là “tốt bụng” và “hiếu khách”, nên khi nhận được tiền, ông coi đó là “vay mượn”.

- Tuy nhiên, sau khi biết rằng những người này nhận nhầm mình là quan lớn, Khle-xta-kốp quyết định sẽ vay thêm tiền và “cao chạy xa bay”.

-Sự nhầm lẫn từ cả hai phía: quan chức địa phương nhầm tưởng Khle-xta-kốp là quan thanh tra, còn Khle-xta-kốp thì nhầm tưởng quan chức địa phương là “tốt bụng” và “hiếu khách”. Việc trao tiền và nhận tiền được thực hiện theo sự nhầm tưởng ấy của mỗi bên.Tình huống này bắt nguồn từ nỗi sợ hãi thái quá của các quan chức địa phương khi biết tin “quan thanh tra” bất ngờ đến, lí trí bị tê liệt, khiến họ trở nên điếc, mù, không thể nhận ra sự thật hiển nhiên, dẫn đến sự nhầm lẫn tai hại. 

- Sự nhầm lẫn đó đã tạo ra những diễn biến kịch tính, làm bộc lộ bản chất, tính cách phi lí của các nhân vật.
1.2. Dựa vào bảng trang 135 SGK, học sinh làm vào vở:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: TÌM HIỂU THỦ PHÁP ĐỘC THOẠI

Nhân vật
Độc thoại (lời nói riêng)
Bản chất của nhân vật
Chánh án
Trời, tôi bị đưa ra toà rồi. Họ mang xe đến bắt tôi rồi.
Khiếp nhược trước pháp luật vì không thực hiện đúng trách nhiệm của một chánh án.
Trưởng bưu điện
– Thế mà Ngài không làm hộ chút nào; Ngài hoi han mọi chuyện lừng li từng tí.
Kính sợ. sùng bái mọi biểu hiện nhỏ nhặt của cấp trên.
Kiểm học
Con khỉ! Lúc nào cũng rụt rè như cái thằng chết tiệt thế này, hỏng hết cả!
Hoảng hốt. thiếu tự tin trước cấp trên, không dám nêu ý kiến và không biết trình bày gãy gọn vấn đề gì.
Khle-xta-kốp
Ta thư hỏi vay lão trưởng bưu điện này ít tiền xem sao.
Dễ dàng cho phép mình cư xử buông thả với người mới quen biết.
Lưu ý: Vai trò của lời nói riêng (độc thoại) trong việc bộc lộ bản chất nhân vật trong tác phẩm kịch: Trong tác phẩm kịch, do không có người kể chuyện, việc hiểu tính cách, bản chất của nhân vật chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ giao tiếp, bao gồm đối thoại, độc thoại và bàng thoại của nhân vật. Lời nói riêng (độc thoại) là một hình thức của độc thoại, trong đó nhân vật tự nói lên suy nghĩ, cảm xúc của mình mà không để ai khác nghe thấy. Đây là một trong những hình thức có khả năng bộc lộ rõ bản chất nhân vật. Thông qua lời nói riêng, độc giả/ khán giả có thể nhìn thấy rõ hơn tâm trạng, suy nghĩ, động cơ hành động và bản chất thực sự của nhân vật, khác với cách nhìn nhận bề ngoài khi giao tiếp với nhân vật khác.
1.3. Xác định các xung đột kịch
Các loại xung đột trong kịch
Các loại xung đột trong hài kịch
Các loại xung đột trong Màn diễu hành – trình diện Quan thanh tra
Ý  nghĩa

– Xung đột kịch thường phát sinh từ sự đối lập, mâu thuẫn giữa các nhân vật hay các thế lực.

– Có nhiều loại xung đột giữa: cái cao cả với cái cao cả; cái cao cả với cái thấp kém; giữa cái thấp kém với cái thấp kém.

Xung đột phát sinh từ sự sai lệch với chuẩn mực đạo đức và thẩm mĩ mà cộng đồng công nhận, đòi hỏi lập lại sự hài hoà và hợp lí.
– Xung đột bên ngoài: giữa các quan chức địa phương với Khle-xta-kốp, xuất phát từ sự nhầm lẫn, tạo nên tình huống hài kịch: Các quan chức nhầm Khle-xta-kốp là nhân vật “tai to mặt lớn”, trong khi khán giả nhận thức được các nhân vật đang diễn trò và lợi dụng sự nhầm lẫn này.

– Xung đột bên trong: (tác giả không nêu trực tiếp nhưng người đọc có thể liên tưởng xung đột giữa nhân dân và chính quyền), thể hiện qua thái độ sợ hãi, vô trách nhiệm, quan liêu và ngu dốt của các quan chức. Thói vô trách nhiệm, quan liêu và ngu dốt của họ khiến nhân dân khốn đốn.
-Xung đột mang tính ảo, không có thật. Các nhân vật này đều là nhân vật tiêu cực, nhân vật trào phúng, đáng bị hạ bệ, chê cười

- Xung đột bên trong rất quan trọng, mang tính nội tại, bộc lộ tư tưởng của vở kịch: lối sống của các quan chức không tương thích với quan niệm của nhà viết kịch về sự tổn tại đúng đắn, bổn phận công dân, chức phận cao đẹp của con người.

1.4. Một số thủ pháp trào phúng của Gô-gôn trong đoạn trích Màn diễu hành – trình diện Quan thanh tra
a. Phóng đại:
– Phóng đại đến mức phi li tình huống nhầm lẫn: Khle-xta-kốp – một công chức nhỏ, thua bạc nhẵn túi bị các quan chức địa phương nhầm ông là “quan thanh tra. Khle-xta-kốp không gồng mình che đậy bản thân, không định đánh lừa ai, y vô tình vào vai mà người ta áp đặt cho y, nói cách khác, y kích hoạt toàn bộ sự gian dối, xảo quyệt của các quan chức bằng sự thật thà và ngờ nghệch của mình. Bản thân y cũng hiểu nhầm sự đón tiếp long trọng của các quan chức là “sự quan tâm của những người tốt bụng”, cho đến cuối màn kịch, y vẫn không rõ mình bị nhầm với ai. 

– Phóng đại sự khiếp nhược, mánh khoé của các quan chức, khiến họ mất lí trí và không thể nhận ra sự thật hiển nhiên mặc dù họ toàn là những kẻ “có sạn trong đầu”. Điều này góp phần tạo nên tình huống hài kịch.

b. Tự lật tẩy: Thông qua hình thức “nói riêng”, nói xấu nhau, N. Gô-gôn để các nhân vật tự lộ bản chất thật của mình: Quản lí viện tế bần tố giác Chánh án.

c. Tương phản, nghịch lí: Khiến các nhân vật như Chánh án, Kiểm học thể hiện những hành vi và phẩm chất trái ngược với vai trò, chức trách của mình, tạo nên sự mâu thuẫn, làm bộ mặt giả tạo của họ bị phơi bày.

d. Chơi chữ: Việc sử dụng từ “Giẻ - lau” (xem chú thích số 1 trong SGK trang 134 ) là một ví dụ tiêu biểu về cách N. Gô-gôn chơi chữ, tạo ra hiệu ứng hài hước.

Thông qua các thủ pháp trào phúng này, N. Gô-gôn đã khéo léo phô bày những bất cập, sự giả dối và hệ lụy của lối sống, tư tưởng của các quan chức, qua đó bộc lộ mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dân và chính quyền.

2.1. (Câu 5).  Quan thanh tra” vang lên tiếng cười sảng khoái, vui nhộn nhưng cũng chứa dư vị buồn bã chua chát, cảnh báo sự trừng phạt, khiến người ta suy ngẫm và ăn năn
Bên cạnh những yếu tố hài kịch như nhầm lẫn, phóng đại tình huống, màn kịch mang đến một dư vị buồn bã, chua chát, cảnh báo sự trừng phạt, khiến người đọc/ người xem suy ngẫm và ăn năn. Điều này thể hiện ở xung đột nội tại, thể hiện triết lí sâu xa của tác phẩm, đó là xung đột giữa hàng ngũ quan lại (đại diện cho chính quyền) và người dân bị áp bức (bên cạnh xung đột bên ngoài). Qua xung đột này, người đọc/ xem nhận ra sự không tương thích giữa tư tưởng của tác giả về nhân cách và mục đích sống cao đẹp mà con người hướng tới và thực tế tồi tệ đang diễn ra trong đời sống, tiềm ẩn những nguy cơ bị “trừng phạt”, “quả báo”. 

Có thể thấy, tiếng cười của N. Gô-gôn không chỉ là tiếng cười giải trí, mà còn là “tiếng cười qua nước mắt”, “tiếng đầy tiên cảm lo âu”. Tiếng cười là phương tiện vạch trần những ung nhọt của xã hội, từ đó chỉnh sửa đạo đức, khiến người đọc/ xem phải suy ngẫm và ăn năn. 

2.2. (Câu 6) Những tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu trong Màn diễu hành – trình diện Quan thanh tra mà  Gô –gôn phê phán. Phải chăng những hiện tượng ấy chỉ xảy ra tại một thị trấn nhỏ nước Nga thời xa xưa.
Trong Màn diễu hành – trình diện Quan thanh tra, ta có thể nhận diện được nhiều tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu bị tác giả phê phán như: sự ngu dốt, thiếu trách nhiệm, quan liêu, nạn hối lộ, tham nhũng, thiếu lương tâm, bạc nhược, thói nịnh nọt, luồn cúi của những người có quyền lực.

 Những tệ nạn trong màn kịch không chỉ phản ánh thực trạng của xã hội Nga thế kỉ XIX mà còn mang tính phổ quát, thể hiện ở khắp nơi.
3.1. Câu 7- Không nên thay đổi nhan đề vở kịch từ “Quan thanh tra” sang “Quan thanh tra giả”, bởi vì:
– Ý nghĩa sâu sắc của tác phẩm vốn không chỉ gói gọn trong việc phản ánh một quan thanh tra “giả”, mà là phê phán hiện tượng xã hội thật: tệ nạn quan liêu, tham nhũng, thiếu trách nhiệm của các quan chức. 

– Không thể phủ nhận sự cần thiết phải giám sát con người, tổ chức từ bên ngoài thông qua pháp luật và các cơ quan hành pháp, tuy nhiên, mỗi con người, tổ chức phải có khả năng tự kiểm tra, tự giám sát, bởi nó giúp họ tự soi xét bản thân, tự rèn giũa tính trung thực ý thức trách nhiệm, năng lực làm việc,... Như vậy, người thanh tra thật sự chính là lương tâm của mỗi người. Đây chính là phẩm chất, năng lực mà mỗi người cần phải rèn luyện, vì đó là nền tảng để xây dựng một xã hội lành mạnh, minh bạch.

…………………………………………………………………………..

Bài tập sáng tao: Nhóm 5 – 6 HS  có năng khiếu diễn thực hiện ở nhà dựa trên các hướng dẫn trong bảng kiểm sau
Tiêu chí
Đạt

Không Đạt

Diễn xuất tự nhiên

Có đạo cụ, phục trang hỗ trợ hợp lí

Các diễn viên nói to, rõ ràng, lưu loát

Kết hợp tốt diễn xuất và lời thoại

Có sáng tạo trong cách thể hiện hài kịch

 

Thể hiện chính xác, trọn vẹn nội dung chính của màn hài kịch

 




2.3: Tổng kết
a. Mục tiêu: 
b. Nội dung: 
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	 Nhiệm vụ 4: 

B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

 GV giao nhiệm vụ HT: : HS làm việc cá nhân khái quát về nội dung và nghệ thuật, rút ra cách đọc kịch.

B2. Thực hiện nhiệm vụ:

  Trả lời câu hỏi: Khái quát nội dung, nghệ thuật, khái quát đặc điểm thể loại hài kịch

B3. Báo cáo :

   Đầu tiên, GV yêu cầu HS nêu một số nét đặt sắc về nội dung và nghệ thuật, đặc điểm về thể loại hài kịch .

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

  GV mời học sinh khác nhận xét, Gv chốt lại.


	III. Tổng kết

1. Nội dung, nghệ thuật

1.1. Nội dung:

 Phê phán hiện tượng xã hội thật: tệ nạn quan liêu, tham nhũng, thiếu trách nhiệm của các quan chức.
  1.2. Nghệ thuật:

- Sử dụng lời thoại sinh động, chân thực và phù hợp, nghệ thuật tăng cấp khiến cho lớp kịch càng ngày càng hấp dẫn, tính cách nhân vật được khắc họa thành công, rõ nét.

-Tiếng cười dí dỏm mà sâu sắc, triết lý. 

- Sử dụng nhiều thủ pháp trào phúng đặc trưng của hài kịch: phóng đại, nghịch lý yu75 lật tẩy, chơi chữ…

2. Khái quát đặc điểm thể loại hài kịch:

*Đặc điểm thể loại:

   -Hài kịch dùng tiếng cười để phê phán những giá trị lỗi thời, khẳng định sự chiến thắng của những giá trị mới mẻ, tiến bộ.

  - Đặc điểm của hài kịch thể hiện qua tình huống, xung đột, hành động, nhân vật, các sắc điệu của tiếng cười, thủ pháp trào phúng, ngôn ngữ hài kịch,...

 *Cách đọc:

- Tóm tắt cốt truyện, xác định tình huống.

- Xác định và phân tích ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, thủ pháp trào phúng.

- Nhận xét giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ của tác phẩm, từ đó rút ra các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh được gợi mở từ VB.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: 

- Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ).

b. Nội dung: 

Suy nghĩ của em về “ Mỗi người chúng ta cần có một quan thanh tra thật”
c. Sản phẩm: 

  Đoạn văn của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ), suy nghĩ của em về “Mỗi người chúng ta cần có một quan thanh tra thật”
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh làm việc cá nhân, trao đổi cặp đôi theo bàn chỉnh sửa cho nhau.

B3. Báo cáo thảo luận
- Giáo viên có thể bốc số yêu cầu học sinh đọc bài làm của mình các bàn khác góp ý

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

- Giáo viên chốt, ghi điểm cho học sinh hoạt động tích cực.
	Đoạn văn của HS


HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Vẽ sơ đồ tư duy về các đơn vị kiến thức của bài học và hoàn thiện bài tập sáng tạo và vận dụng.

- Tìm đọc thêm các vở kịch cùng chủ đề, cùng tác giả: Buổi sáng của một doanh nhân, Vụ kiện tụng...

- Chuẩn bị bài:  văn bản 2
Ngày soạn: 
BÀI 5:                                    TIẾNG CƯỜI TRÊN SÂN KHẤU
(Kịch – hài kịch)
Văn bản 2:                             TIỀN BẠC VÀ TÌNH ÁI
                                                (Trích- Lão hà tiện- Mô-li-e)

GV Soạn:  Nguyễn Mỹ Kiều – Trường  Ti-THCS-THPT Tre Việt Địa chỉ: 24/25 M-N-P, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, 70000, Việt Nam

I. MỤC TIÊU CHUNG

1. Về kiến thức:
2. Về năng lực:

* Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ.

* Năng lực riêng:

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: ngôn ngữ, xung đột,
hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng,...
- Phân tích và đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ của tác phẩm; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh từ văn bản.
-  Phân tích và đánh giá được khả năng tác động của tác phẩm kịch đối với người đọc
và tiến bộ xã hội.
3. Về phẩm chất: 
- Coi trọng nhận thức thực tiễn, có chủ kiến trước các vấn đề của đời sống. 
- Phê phán thói ti tiện bủn xủn luôn đặt tiền lên trên hết của một số người.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- SGK, SGV
- Một số tranh ảnh có liên quan đến bài học
- Máy chiếu hoặc bảng đa phương tiện dùng chiếu tranh ảnh, phim (nếu có)
- Sơ đồ, biểu bảng, PHT
- Giấy A0 để HS trình bày sản phẩm làm việc nhóm.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Tổ chức
	Lớp
	Tiết
	Ngày dạy
	Sĩ số
	Vắng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Kiếm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Khơi gợi kiến thức nền, tạo tâm thế để học sinh bước vào giờ học hiệu quả.
b. Nội dung:
-Em hiểu  như thế nào về câu nói “ “Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”?
- Tình yêu có còn trong sáng không nếu có thêm chữ “tiền” bên trong?
c. Sản phẩm:  Câu trả lời của học sinh
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:
    Gv nêu câu hỏi, học sinh nghe câu hỏi suy nghĩ trả lời
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
  Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

-Em hiểu  như thế nào về câu nói “ “Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”?
- Tình yêu có còn trong sáng không nếu có thêm chữ “tiền” bên trong?
B3. Báo cáo thảo luận: 
Học sinh báo cáo kết quả đã được chuẩn bị

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
– GV nhận xét về kết quả thực hiện phần Trước khi đọc ở nhà của HS.

   GV tóm tắt một số sự kiện chính của vở kịch Lão hà tiện, xác định vị trí đoạn trích Tiền bạc và tình ái trong vở kịch.
	 Câu trả lời của học sinh


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.1. Tìm hiểu khái quát
a. Mục tiêu: 
: Chia sẻ được kết quả thực hiện ở nhà nội dung của phần Đọc văn bản.
b. Nội dung: 
      Đọc văn bản,tác giả
c. Sản phẩm: 
Sản phẩm chuẩn bị ở nhà của HS bao gồm những ghi chú, câu hỏi khi đọc VB; phần thực hiện các câu dự đoán, theo dõi, suy luận.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

1. Đọc: 

2. Tác giả

3. Tác phẩm

B2. Thực hiện nhiệm vụ:
  HS đọc văn bản theo vai, cho biết những nét chính về tác giả và tác phẩm
B3. Báo cáo thảo luận:
 HS báo cáo kết quả đã thảo luận

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

	I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả: Mô-li-e (1622-1673)
Ông là người viết kịch nổi tiếng nước  Pháp, là người có công đưa hài kịch từ chỗ là loại hình thức được xem là thấp kém lên thành văn học cao cấp.
- Mô-li-e cũng là người sáng tạo ra tiếng cười có tính bi kịch, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.
- Tác phẩm tiêu biểu
    Các tác phẩm tiêu biểu của ông là: Trường học làm vợ, Tác-tuýp, Lão hà tiện, Trưởng giả học làm sang, Bệnh tưởng…
2. Văn bản 
- Hoàn cảnh sáng tác: 1668

-  Dung lượng:  gồm 5 hồi

- Thể loại: Hài kịch

- Tóm tắt tác phẩm:

Lão hà tiện (1668) là một trong những vở hài kịch nổi tiếng của Mô-li-e. Ác-pa-gông là người vô cùng keo kiệt, luôn tích toán thiệt hơn: tích trữ tiền bạc, cho vay nặng lãi, dè sẻn mọi chi tiêu; bắt con trai lấy bà góa lắm tiền, trong khi anh đang si mê cô gái nghèo Ma-ri-an; gả con gái Ê-li-dơ cho ông già nhiều của Ăng-xen-mơ trong khi nàng đang ngầm hẹn ước với anh chàng quản gia Va-le-rơ, còn bản thân lão rắp ranh tục huyền với Ma-ri-an trẻ đẹp. Để ép Ác-pa-gông thuận tình cho hai cặp uyên ương trẻ nên duyên, người hầu của Clê- ăng đã đánh cắp cái tráp tiền của lão, dùng nó làm vật “trao đổi” tiền - tình.
3. Đoạn trích

- Xuất xứ: Trích từ tác phẩm “Lão hà tiện”

-  Vị trí :  Hồi IV lớp 7 và hồi V lớp 3 của tác phẩm

- Thể loại: Hài kịch

- Tóm tắt đoạn trích:

Đoan trích kể về nhân vật chính là Ác-pa-gông, một người keo kiệt và tham lam, phát hiện ra rằng tiền bạc của mình bị đánh cắp. Ác-pa-gông hoảng sợ và tuyệt vọng phát điên truy lùng và nghi ngờ tất thảy mọi người. khi Viên cánh cẩm điều tra vụ mất trộm cho ông Arpagông, ông nghi ngờ tất cả mọi người và bắt nhốt tất cả vào tù.. Trong khi đó, quản gia Va-le-rơ cố gắng bảo vệ tình yêu của mình với Ma-ri-an trước mặt Ác-pa-gông, nhưng gặp phải sự phản đối và đe dọa từ ông. Cuối cùng thì ông cũng có được cái tráp báu vật mà ông luôn tôn thờ còn hai đứa con của Arpagông sau bao nhiêu đấu tranh cuối cùng được sự giúp đỡ của ông Anxenmơ mà đến được với nhau


2.2. Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: 
Nhận biết và phân tích được ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng,…
b. Nội dung: 
Nội dung thực hiện các Câu 1, 2, 3, 4, 5 (SGK, tr. 141).
c. Sản phẩm: 
   Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: 
B1. Chuyển giao nhiệm vụ:
  Nhiệm vụ HT: Nhóm 2 HS thực hiện các Câu 1, 2, 3, 4, 5 (SGK, tr. 141). GV có thể gợi ý cách thực hiện một số câu hỏi như: 


Câu 1. Vẽ sơ đồ tóm tắt các sự kiện chính của đoạn trích. Từ đó, xác định tình huống kịch và giải thích tình huống đó có phải là tình huống đặc trưng của hài kịch hay không (tham khảo cách vẽ ở PHT số 1, VB 1).

                    PHIẾU HỌC TẬP

Các sự kiện chính và hành động của nhân vật

Tình huống hài kịch

Câu 2. Điền vào sơ đồ sau (Câu 2, SGK, tr. 141)- 

A-pa-gông
Tự nói với mình
Với đồng tiền
Với tên trộm
Với khán giả
Trả lời Câu hỏi 3 Sau khi đọc trang 141 SGK Văn 12 (Xem sơ đồ bên dưới)

Gọi tên cảm xúc (theo trình tự tăng cấp) của Ác-pa-gông khi kêu mất tiền. Phân tích một số chi tiết (từ ngữ, hình ảnh, ngữ điệu…) để làm rõ các cảm xúc này.

Các loại cảm xúc Ác-pa-gông

Từ ngữ, hình ảnh, ngữ điệu

Nhận xét

Trả lời Câu hỏi 4 Sau khi đọc trang 141 SGK 

   Chỉ ra cách phân tuyến nhân vật trong văn bản Tiền bạc và tình ái, từ đó xác định xung đột của màn kịch.

B2. Thực hiện nhiệm vụ

  Trước tiên, nhóm 2 HS thực hiện nhiệm vụ (1), sau khi nghe GV kết luận nhiệm vụ sẽ thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

B3. Báo cáo thảo luận

   Đại diện 4 nhóm HS trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
 Sau khi học sinh trình bày, Gv nhận xét, bổ sung.
Nhiệm vụ 2: 
B1. Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV giao nhiệm vụ HT: : Nhóm 5 HS trao đổi về Câu 6 theo kĩ thuật khăn trải bàn.
B2. Thực hiện nhiệm vụ:
  Trả lời câu hỏi 6 SGK
B3. Báo cáo thảo luận:
   Đầu tiên, GV yêu cầu HS nêu một số đặc điểm trong cách kết thúc hài kịch này, sau đó, tổ chức HS thành hai nhóm lớn, tranh luận về việc bằng lòng/ không bằng lòng về cách kết thúc của tác giả.
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
  GV mời học sinh khác nhận xét, Gv chốt lại.

	II. Khám phá văn bản
1. Tìm hiểu ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng trong hài kịch

1.1. Các sự kiện chính và các hành động của nhân vật, tình huống hài kịch
Các sự kiện chính và hành động của nhân vật
Tình huống hài kịch
Ác-pa-gông mất tráp tiền, thống thiết than khóc, đòi tra khảo tất cả mọi người;

- Bị vu oan là thủ phạm, Va-le-rơ không rõ nguồn cơn, bị Ác-pa-gông tra hỏi;

- Ác-pa-gông lục vấn vể tiền bạc, Va-le-rơ trình bày vể tình yêu.
Sự hiểu lầm của hai người say mê hai đối tượng khác nhau.

=> Tình huống hài kịch của văn bản được tạo nên từ sự tham lam và tình yêu quá mức của Ác-pa-gông đối với tiền bạc, khiến ông ta trở nên hoảng loạn và mất kiểm soát khi mất tiền.

1.2. Nhân vật Ác- pa- gông
 a. Ngôn ngữ giao tiếp của nhân vật trong kịch
A-pa-gông

Tự nói với mình

Với đồng tiền

Với tên trộm

Với khán giả

À! Tôi đây mà. Đầu óc tôi loạn rổi, tôi không còn biết tôi ở đâu, tôi là ai, và tôi đương làm gì.”
“ Than ôi! Khốn khổ tiền của tôi ơi, khốn khổ tiền của tôi ơi, bạn yêu quý ơi, chúng đã cướp mất mày của tao đi rồi! Và, mất mày là tao mất chốn nương tựa, niềm an ủi, nỗi vui của tao; thế là đời tao hết rồi, tao chẳng còn sống ở thế gian làm gì nữa! Không có mày, tao sống làm sao nổi. Thế là xong, tao kiệt sức rồi, tao đang chết đây, tao chết rồi, chôn rồi!”
“– Ai đó? Đứng lại! Trả tiền tao đây, đồ vô lại!”
- Có ông bà nào làm phúc cứu tôi... 

– Hở? Anh bảo gì? 

– Này! Đằng kia đương nói chuyện về cái gì thế?

– Ở trên kia, cái gì mà ổn ào thế? Nó cố ẩn nấp trong đám các ngài đấy không?
b.Tính cách nhân vật Ác-pa-gông:  
+ Coi tiền bạc là lẽ sống, là lí tưởng cao nhất của ông

+  Tình cảm gia đình, xã hội đều không đáng giá với ông. 

 Ngôn ngữ giao của Ác-pa-gông rất đa dạng, sinh động:

+ Giao tiếp với chính bản thân, với khán giả, nhân vật tưởng tượng và cả những vật vô tri vô giác xung quanh 

+ Tuyệt vọng bấu víu vào mọi thứ, đòi hỏi sự tương tác, thúc giục phản hồi, cố gắng lôi kéo sự tham gia từ bên ngoài.

=> Hành động kịch không đơn điệu mà trở nên ồn ào, náo nhiệt, đồng thời khắc hoạ sự hoang mang, đau đớn tột cùng của nhân vật bị mất của.
c. Các loại cảm xúc của nhân vật Ác-pa-gông:
Các loại cảm xúc Ác-pa-gông

Từ ngữ, hình ảnh, ngữ điệu

Nhận xét

Hốt hoảng

“Ôi, kẻ trộm! …..sát nhân! ..sát nhân! ……….Nó là đứa nào!”

- Tình tự tăng cấp của cảm xúc

- Tính tăng cấp của cảm xúc trong tác phẩm không chỉ thể hiện thông qua ngôn từ mà còn cả biểu hiện qua ngữ điệu, cử chỉ, hành động của nhân vật.

Chới với, mất phương hướng

“Nó ở đâu? ……….Đứng lại!”

Đau xót

“Than ôi! …………… của tao đi rồi!”

Tuyệt vọng

“ Và, mất mày là tao ……….tao đang chết đây, tao chết rồi, chôn rồi!”

Mất trí.

Nghi ngờ cả khán giả “có dự phẩn vào vụ trộm”, muốn “treo cổ tất cả mọi ngươi” và treo cố cả chính mình.

2.3. Cách phân tuyến nhân vật và xung đột kịch
- Cách phân tuyến nhân vật:

+ Ác-pa-gông – nhân vật trung tâm, với tính cách keo bẩn, ích kỉ.

+ Các nhân vật còn lại (con, tôi tớ,...) – đối lập với Ác-pa-gông về quyền lợi và nguyện vọng.

- Xung đột: chủ yếu là xung đột tính cách giữa Ác-pa-gông và các nhân vật khác:

+ Ác-pa-gông đại diện cho sự “lệch chuẩn đạo đức”, chỉ biết đến tiền bạc, bủn xỉn.

+ Các nhân vật khác đại diện cho những chuẩn mực đạo lí thông thường, như tình cảm gia đình, lòng tốt.
2.4.Một số thủ pháp trào phúng:

Thủ pháp trào phúng

Chi tiết thể hiện

Hiểu nhầm (ông nói gà, bà nói vịt):
Va-le-rơ – Tất cả mọi ……lòng cháu.

Ác-pa-gông (Nói riêng) – Đôi mắt …………vậy.
Sử dụng từ ngữ đa nghĩa

“máu mủ ruột rà”, “kho vàng”, “của báu”, “mó máy”,... >  gây ra sự nhầm lẫn và hiểu sai ý giữa Ác-pa-gông và Va-le-rơ.

Nói mỉa

“Nó nói đến cái tráp của ta mà cứ như một tình lang nói đến tình nương vậy”.

Tăng cấp:

Mức độ hiểu lầm càng ngày càng gia tăng: nghi cắp tiền -> “tên kẻ cắp” 
-> “tên kẻ cắp” -> “tên kẻ cắp” “lăn xả, bám riết” 
->“tên kẻ cắp” đồng loã với u già.

3.Tìm hiểu cách kết thúc hài kịch, thông điệp của văn bản:
- Cách kết thúc:
Yếu tố bất ngờ: “chàng rể” Ăng-xen-mơ giàu có lại là cha ruột của anh em Va-le-rơ, Ma-ri-an.

- Hoá giải xung đột: Nhờ sự xuất hiện của Ăng-xen-mơ, xung đột giữa Ác-pa-gông và các nhân vật khác đã được hoà giải. Ác-pa-gông thu lại được “tráp tiền”, đám cưới của đôi trẻ cũng được diễn ra.

-Tranh luận:

+ Bằng lòng Kết thúc hoà cả làng, tất cả đều vui vẻ vì đạt được mong muốn, lợi ích của mình, gia đình từ nay được sống trong hoà khí, khắc phục được sự “lệch chuẩn đạo đức”.

+ Không bằng lòng :

     ++ Việc giải quyết bằng việc “mặc cả” tiền bạc là cách giải quyết hời hợt, không thực sự sửa chữa được bản tính keo bẩn của Ác-pa-gông.

   ++ Cách kết thúc chỉ là “hoà hoãn tạm thời”, chưa khắc phục được triệt để sự “lệch chuẩn đạo đức” của nhân vật chính.

-Tìm hiểu thông điệp của văn bản:

 + Không nên tham lam và keo kiệt, hãy biết chia sẻ và yêu thương đến những người kém may mắn hn mình  
  + Đề cao giá trị của tình yêu và sự chân thành trong cuộc sống

  + Cần cần bằng  giữa vật chất và tinh thần

  + Cần có sự thấu hiểu và bao dung trong cuộc sống để hóa giải các xung đột




2.3: Tổng kết
a. Mục tiêu: 
b. Nội dung: 
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	 Nhiệm vụ 3: 

B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

 GV giao nhiệm vụ HT: : HS làm việc cá nhân khái quát về nội dung và nghệ thuật, rút ra cách đọc kịch.

B2. Thực hiện nhiệm vụ:

  Trả lời câu hỏi: Khái quát nội dung, nghệ thuật, khái quát đặc điểm thể loại hài kịch

B3. Báo cáo :

   Đầu tiên, GV yêu cầu HS nêu một số nét đặt sắc về nội dung và nghệ thuật, đặc điểm về thể loại hài kịch .

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

  GV mời học sinh khác nhận xét, Gv chốt lại.


	III. Tổng kết

2. Nội dung, nghệ thuật

2.1. Nội dung:

- Thể hiện sự xung đột giữa tình yêu và tiền bạc, giữa lòng tham và tình cảm. 

- Phản ánh sự phức tạp và những rắc rối trong các mối quan hệ con người, cũng như tầm quan trọng của lòng trung thành và tình yêu chân thành.

  1.2. Nghệ thuật:

- Sử dụng lời thoại sinh động, chân thực và phù hợp, nghệ thuật tăng cấp khiến cho lớp kịch càng ngày càng hấp dẫn, tính cách nhân vật được khắc họa thành công, rõ nét.

2. Khái quát đặc điểm thể loại hài kịch:

*Đặc điểm thể loại:

   -Hài kịch dùng tiếng cười để phê phán những giá trị lỗi thời, khẳng định sự chiến thắng của những giá trị mới mẻ, tiến bộ.

  - Đặc điểm của hài kịch thể hiện qua tình huống, xung đột, hành động, nhân vật, các sắc điệu của tiếng cười, thủ pháp trào phúng, ngôn ngữ hài kịch,...

 *Cách đọc:

- Tóm tắt cốt truyện, xác định tình huống.

- Xác định và phân tích ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, thủ pháp trào phúng.

- Nhận xét giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ của tác phẩm, từ đó rút ra các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh được gợi mở từ VB.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
- Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ).
b. Nội dung: 

Suy nghĩ của em về “tiền bạc và hạnh phúc”
c. Sản phẩm: 

  Đoạn văn của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ), suy nghĩ của em về “tiền bạc và hạnh phúc”
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh làm việc cá nhân, trao đổi cặp đôi theo bàn chỉnh sửa cho nhau.
B3. Báo cáo thảo luận
- Giáo viên có thể bốc số yêu cầu học sinh đọc bài làm của mình các bàn khác góp ý
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
- Giáo viên chốt, ghi điểm cho học sinh hoạt động tích cực.
	Đoạn văn của HS


  Đoạn văn tham khảo:

    Tiền bạc là một phần quan trọng trong cuộc sống, mang đến cho con người sự an tâm về tài chính và tiện nghi vật chất. Tuy nhiên, hạnh phúc thực sự không phải chỉ đơn thuần là có nhiều tiền. Sự hài lòng và trọn vẹn trong cuộc sống đến từ việc có thể sống theo đúng giá trị và niềm đam mê của mình, có mối quan hệ tốt đẹp với người thân và bạn bè, và có thể cống hiến cho cộng đồng. Tiền bạc có thể mang lại tiện nghi, nhưng chỉ khi được sử dụng một cách có trách nhiệm và không để nó làm mất đi những giá trị đích thực trong cuộc sống.

3. SAU KHI HỌC

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Vẽ sơ đồ tư duy về các đơn vị kiến thức của bài học và hoàn thiện bài tập vận dụng.

- Tìm đọc thêm các vở kịch cùng chủ đề, cùng tác giả

- Chuẩn bị bài: .....
Ngày soạn: 

BÀI 5:                                    TIẾNG CƯỜI TRÊN SÂN KHẤU
(Kịch – hài kịch)
Văn bản 3:                       
ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM 

ĐỐI TƯỢNG VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA HÀI KỊCH
                                                (Trích- Lão hà tiện- Mô-li-e)

GV  Soạn: Trần Thị Hương - Trường THPT Lộc Ninh Bình Phước

I. MỤC TIÊU CHUNG

1. Về kiến thức:

2. Về năng lực:

* Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ.

* Năng lực riêng:

- Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu nội dung văn bản.

- Liên hệ, kết nối với văn bản Màn diễu hành – trình diện Quan thanh tra; Thật và giả; Tiền bạc và tình ái để hiểu hơn về chủ điểm Tiếng cười trên sân khấu.

3. Về phẩm chất: 

- Coi trọng nhận thức thực tiễn, có chủ kiến trước các vấn đề của đời sống. 

- Phê phán thói ti tiện bủn xủn luôn đặt tiền lên trên hết của một số người.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- SGK, SGV
- Một số tranh ảnh có liên quan đến bài học
- Máy chiếu hoặc bảng đa phương tiện dùng chiếu tranh ảnh, phim (nếu có)
- Sơ đồ, biểu bảng, PHT
- Giấy A0 để HS trình bày sản phẩm làm việc nhóm.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Tổ chức

	Lớp
	Tiết
	Ngày dạy
	Sĩ số
	Vắng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Kiếm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Khơi gợi kiến thức nền, tạo tâm thế để học sinh bước vào giờ học hiệu quả.

b. Nội dung:
- Ôn lại kiến thức về hài kịch

Câu 1: Hài kịch phản ánh đời sống bằng:

A. Phản ánh xung đột giữa những nhân vật cao thượng, tốt đẹp với những thế lực đen tối, độc ác; sự thảm bại hay cái chết của những nhân vật ấy gợi nên sự xót xa, thương cảm.
B. Khai thác những tình huống khôi hài, sự đối lập giữa vẻ ngoài đẹp đẽ với cái bên trong xấu xa làm bật lên tiếng cười chế giễu, mỉa mai.
C. Phản ánh mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống hằng ngày  với bi hài, vui buồn lẫn lộn.
D. Phản ánh cảm xúc và cử chỉ của nhân vật kịch.
Câu 2 : Dòng nào sau đây không nói lên thủ pháp trào phúng trong hài kịch?

A. Tạo tình huống kịch tính; thoại bỏ lửng, nhại.

B. Điệu bộ gây cười, gây hiểu lầm.

C. Mâu thuẫn nội dung với hình thức.

D. Nghệ thuật phóng đại, chơi chữ.

Câu 3 : Tính cách của nhân vật hài kịch được thể hiện qua:

A. Lời thoại

B. Thói hư, tật xấu.

C. Những biến cố.

D. Mối quan hệ với nhân vật khác.

Câu 4: Chủ đề của tác phẩm hài kịch được thể hiện qua:
A. Các sự kiện.

B. Cốt truyện.

C. Xung đột và giải quyết xung đột.

D. Mọi hành động kịch.

Câu 5.Chọn từ thích hợp để điền vào dấu ba chấm trong móc vuông sau đây:
Hài kịch là một thể loại kịch dùng biện pháp gây cười để […] các tính cách và hành động xấu xa, lố bịch, lỗi thời của con người.
A. Ca ngợi.

B. Phản ánh 
C. Tôn vinh.

D. Lên án, phê phán.

Câu 1: Hài kịch phản ánh đời sống bằng:

A. Phản ánh xung đột giữa những nhân vật cao thượng, tốt đẹp với những thế lực đen tối, độc ác; sự thảm bại hay cái chết của những nhân vật ấy gợi nên sự xót xa, thương cảm.
B. Khai thác những tình huống khôi hài, sự đối lập giữa vẻ ngoài đẹp đẽ với cái bên trong xấu xa làm bật lên tiếng cười chế giễu, mỉa mai.
C. Phản ánh mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống hằng ngày  với bi hài, vui buồn lẫn lộn.
D. Phản ánh cảm xúc và cử chỉ của nhân vật kịch.
Câu 2 : Dòng nào sau đây không nói lên thủ pháp trào phúng trong hài kịch?

A. Tạo tình huống kịch tính; thoại bỏ lửng, nhại.

B. Điệu bộ gây cười, gây hiểu lầm.

C. Mâu thuẫn nội dung với hình thức.

D. Nghệ thuật phóng đại, chơi chữ.

Câu 3 : Tính cách của nhân vật hài kịch được thể hiện qua:

A. Lời thoại

B. Thói hư, tật xấu.

C. Những biến cố.

D. Mối quan hệ với nhân vật khác.

Câu 4: Chủ đề của tác phẩm hài kịch được thể hiện qua:
A. Các sự kiện.

B. Cốt truyện.

C. Xung đột và giải quyết xung đột.

D. Mọi hành động kịch.

Câu 5.Chọn từ thích hợp để điền vào dấu ba chấm trong móc vuông sau đây:
Hài kịch là một thể loại kịch dùng biện pháp gây cười để […] các tính cách và hành động xấu xa, lố bịch, lỗi thời của con người.
A. Ca ngợi.

B. Phản ánh 
C. Tôn vinh.

D. Lên án, phê phán.

c. Sản phẩm:  Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: Tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn” trên cơ sở trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

 Gv chiếu câu hỏi lên thời gian cho mỗi câu vừa suy nghĩ và trả lời 30s

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

  Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

B3. Báo cáo thảo luận: Học sinh chọn đáp án
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

- GV nhận xét về kết quả thực hiện hoạt động của HS, ghi điểm cộng cho Hs trả lời đúng và nhanh nhất

- GV chốt và dẫn vào bài mới.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.1. Tìm hiểu khái quát về tác giả tác phẩm
a. Mục tiêu: 
- Chia sẻ được kết quả thực hiện ở nhà nội dung của phần Đọc văn bản.
b. Nội dung: 
     Đọc văn bản,tác giả

c. Sản phẩm:  Sản phẩm chuẩn bị ở nhà của HS theo câu hỏi hướng dẫn học bài.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

1. Đọc: 

2. Tác giả (đã tìm hiểu ở tiết trước nên thông qua)

3. Văn  bản

B2. Thực hiện nhiệm vụ:

  HS đọc văn bản theo vai, cho biết những nét chính về tác giả và văn bản 

B3. Báo cáo thảo luận:

 HS báo cáo kết quả đã thảo luận

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
	I. Đọc - Tìm hiểu chung
1. Đọc 

2. Tìm hiểu chung

a. Tác giả: Mô-li-e (1622-1673)

b . Văn bản 
- Xuất xứ : Trích từ tác phẩm: “Phê phán trường học làm vợ” (1663)

- Nội dung: Mượn lời trò chuyện của hai nhân vật Đô-rang (Dorante) và U-ra-ni-e  (Uranie) trong vở kịch "Phê phán trường học làm vợ" (1663), Mô-li-e đã trình bày quan điểm này của mình 




2.2. Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: 
Nhận biết và phân tích được ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng,…

b. Nội dung: 
Nội dung thực hiện các Câu 1, 2, 3 (SGK).
c. Sản phẩm: 
   Câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

  Nhiệm vụ HT: Nhóm 2 HS thực hiện các  Câu 1, 2, 3 (SGK). GV có thể gợi ý cách thực hiện một số câu hỏi như: 

Câu 1. Theo tác giả, đối tượng và những khó khan của hài kịch là gì?
Câu 2. Vì sao Đô-răng cho rằng: “Gây cười cho những con người tử tế đâu phải là chuyện dễ dàng”?
Câu 3. Nhân vật U-ra-ni-e cho rằng “hài kịch cũng có cái hay cái đẹp của nó”. Bạn hãy chỉ ra một/ một vài biểu hiện của cái hay, cái đẹp trong vở hài kịch bạn yêu thích?

B2. Thực hiện nhiệm vụ

  Trước tiên, nhóm 2 HS thực hiện nhiệm vụ (1), sau khi nghe GV kết luận nhiệm vụ sẽ thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

B3. Báo cáo thảo luận

 Đại diện  nhóm HS trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
 Sau khi học sinh trình bày, Gv nhận xét, bổ sung.
	II. Khám phá văn bản
Câu 1. 

Quan điểm của Mô-li-e (thông qua nhân vật Đô-răng) về đối tượng và những khó khăn của hài kịch:

- Đối tượng của hài kịch: 
+ Cái lố bịch, thói hư tật xấu của con người nói chung

+  Cái lố bịch, thói hư tật xấu của con người đương thời, là đối tượng tượng đặc biệt.

- Những khó khăn của hài kịch:
+ Dựng được những bức chân dung chân thật, tức phải thật sự giống, thật sự tự nhiên

+ Gây được cười cho những con người tử tế.

Câu 2.

- “Con người tử tế” là người có lương tri, nhận thức đúng đắn về cuộc sống, biết phân biệt phải trái, sống đúng đạo đức.

- Tiếng cười của “con người tử tế” thường ở cấp độ cao hơn, không chỉ là cười giải trí, mà là cười trầm trồ, phản tỉnh trước cái phi lí, bất thiện, bất toàn trong đời sống.

- Để gây cười cho “con người tử tế”, nhà soạn kịch phải biết sáng tạo cái mới (tình huống kịch, nhân vật, ngôn ngữ, thủ pháp,...), khơi sâu ý nghĩa xã hội và triết học của tiếng c

Câu 3. Học sinh trả lời theo trải nghiệm của bản thân 


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức về hài kịch trả lời câu hỏi thực tiễn

b. Nội dung: 

- Theo em để viết một kịch bản hài được công chúng đón nhận là khó hay dễ ?

- Một tác phẩm kịch nổi tếng cần đảm bảo những yêu cầu nào? 

c. Sản phẩm: 

  - Học sinh trình bày 

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

- Theo em để viết một kịch bản hài được công chúng đón nhận là khó hay dễ ?

- Một tác phẩm kịch nổi tếng cần đảm bảo những yêu cầu nào?  

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh làm việc cá nhân, trao đổi cặp đôi theo bàn chỉnh sửa cho nhau.

B3. Báo cáo thảo luận
- Giáo viên có thể bốc số yêu cầu học sinh đọc bài làm của mình các bàn khác góp ý

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

- Giáo viên chốt, ghi điểm cho học sinh hoạt động tích cực.
	


3. SAU KHI HỌC

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Vẽ sơ đồ tư duy về các đơn vị kiến thức của bài học và hoàn thiện bài tập vận dụng.

- Tìm đọc thêm các vở kịch cùng chủ đề, cùng tác giả.

- Chuẩn bị bài: .....
Ngày soạn:

Ngày dạy:

Tiết PPCT:
ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI: THẬT VÀ GIẢ

(Trích “Con nai đen” - Nguyễn Đình Thi)

GV Soạn: Lê Thị Phương Thảo. Trường PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI –ĐC: Số 729 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, Pleiku, Gia Lai

I. MỤC TIÊU
1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt:

– Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng,...

2. Năng lực

a. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

b. Năng lực riêng biệt

– Phân tích và đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ của tác phẩm; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh từ VB.

– Phân tích và đánh giá được khả năng tác động của kịch đối với người đọc và tiến bộ xã hội.

3. Phẩm chất:
    - Rèn luyện phẩm chất trung thực, lối sống thật thà, ngay thẳng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án;

- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;

- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi để HS chia sẻ.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi gợi dẫn cho HS: Em biết gì về tác giả Nguyễn Đình Thi và những thành tựu văn học của ông?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS lắng nghe yêu cầu từ GV, suy nghĩ để chia sẻ trước lớp.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời 2 HS chia sẻ trước lớp.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi HS.

- GV dẫn vào bài học mới: Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu mở rộng một đoạn trích của vở kịch “Con nai đen” của tác giả Nguyễn Đình Thi có tên là “Thật và giả”.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Đọc văn bản

a. Mục tiêu: Nắm được những thông tin cơ bản về văn bản Thật và giả
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về tác giả, tác phẩm Thật và giả.
c. Sản phẩm học tập: HS nêu được những thông tin cơ bản về văn bản Thật và giả.

d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK và dựa vào hiểu biết cá nhân hãy giới thiệu về tác giả Nguyễn Đình Thi và tác phẩm.

- GV yêu cầu HS phân vai, đọc lại đoạn kịch.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin trong SGK để nắm được nguồn dẫn của VB.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời 1 – 2 HS phát biểu trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

- Nguyễn Đình Thi (1924-2003) 

- Ông là nhà văn, nhà thơ, soạn kịch, viết lí luận phê bình văn học, biên khảo triết học... 

- Quê quán: huyện Phú Xuyên, Hà Đông.

- Các vở kịch nổi tiếng: Con nai đen, Giấc mơ, Rừng trúc, Nguyễn Trãi ở Đông Quan…

2. Tác phẩm

- Thật và giả trích ở hồi một, vở kịch Con nai đen.




Hoạt động 2: Khám phá văn bản

a. Mục tiêu: Nắm được đặc điểm của văn bản  kịch Thật và giả.

b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi liên quan đến văn bản Thật và giả.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS và kiến thức HS tiếp thu được liên quan đến bài Thật và giả .
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm thảo luận và trình bày một nội dung:

Nhóm 1: Tóm tắt các sự kiện chính và các xung đột kịch trong văn bản.

Nhóm 2: Trong văn bản, sự thật được ẩn sau lời nói dối như thế nào? Nhà vua tỏ thái độ trước việc đó ra sao? Tham khảo bảng:

Nhân vật
Lời nói dối
Sự thật
Thái độ của Nhà vua
Tiểu thư

Người đàn bà

Quận chúa

Cô gái

Nhóm 3: Không gian “cung điện nguy nga”, thời gian “sắp sang ngày mới” và “trời đất bình tĩnh quá” có vai trò gì trong việc khắc họa nội tâm nhân vật khi đối diện với chính mình?

Nhóm 4: Cách sắp xếp cho các nhân vật nữ lần lượt xuất hiện làm gia tăng kịch tính của màn kịch như thế nào?

Nhóm 5: Pho tượng đá có thực sự giúp nhà vua giải quyết vấn đề thật – giả không? Vì sao?

Nhóm 6: Xung đột trong màn kịch cho thấy những băn khoăn gì của tác giả- trong tư cách người công dân, người nghệ sĩ – trước đời sống và sáng tạo?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS thảo luận theo cặp, dựa vào phần đã chuẩn bị ở nhà để hoàn thành..

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời đại diện các nhóm phát biểu trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.


	II. Tìm hiểu chi tiết

Câu 1:

– Tóm tắt các sự kiện chính:

+ Vào buổi sáng ngày sinh nhật lần thứ 27, Nhà vua cô đơn, trò chuyện với pho tượng đá về “nỗi quằn quại của con người” và nhận thấy sự khó khăn, đau khổ trong cuộc sống.

+ Nhà vua tiếp đón lần lượt bốn người phụ nữ, mong tìm được một tình yêu chân thành, nhưng đều nhận được những lời nói dối.

– Nhà vua phân biệt được sự thật và giả dối qua cảm nhận của trái tim, cuối cùng tìm được tình yêu thực sự.

– Xung đột kịch: Xung đột chính trong vở kịch là xung đột giữa thật và giả. Nhà vua luôn tha thiết muốn tìm được một tình yêu chân thành, nhưng trong cuộc gặp gỡ với bốn người phụ nữ, ông nhận ra sự giả dối trong lời nói của họ. Tình huống này tạo nên xung đột giữa sự thật và giả dối, giữa khao khát tìm kiếm tình yêu chân thành và sự phủ nhận nó.

Câu 2:

Nhân vật
Lời nói dối
Sự thật
Thái độ của Nhà vua
Tiểu thư

– Em nói sao hết được lòng em yêu kính Đức vua “
Yêu chàng trai nghèo, nhưng bị cha ép tiến cung

Phẫn nộ và xót xa

Người đàn bà

– Người có kén Hoàng hậu thì trước hết xin Người nhìn vào đạo đức
sẵn sàng để chồng giải trí với phụ nữ trẻ trung, thiếu đạo đức

Ngạc nhiên và buồn bã

Quận chúa

– Trời ơi! Em xúc động quá, trái tim em đang thổn thức
Trí trá, giảo hoạt, trở mặt ngay lập tức

Thất vọng và chán chường

Cô gái

– Ngày tháng đã qua đi, lòng thiếp nay cũng khác đi rồi
Luôn mong nhớ Nhà vua, giữ mãi kỉ niệm xưa

Xúc động và hạnh phúc

Câu 3: Trong vở kịch Con nai đen của Nguyễn Đình Thi, vai trò của các yếu tố không gian và thời gian góp phần khắc hoạ nội tâm nhân vật Nhà vua khi đối diện với chính mình được thể hiện như sau:

– Thời gian “sắp sang một ngày mới” tạo sự tương phản với tâm trạng của Nhà vua, gợi lên sự trăn trở, ngẫm nghĩ về “nỗi quằn quại của con người” khi bước vào tuổi 27. Thời gian này đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời Nhà vua, khi ông sắp bước sang tuổi “tam thập nhi lập”, một bước ngoặt trong cuộc đời. Điều này khiến Nhà vua phải suy ngẫm về sự thật – giả, về ý nghĩa cuộc sống.

– Không gian “cung điện nguy nga” càng tạo nên sự tương phản với tâm trạng đang cảm thấy “lạnh lẽo” của Nhà vua. Bối cảnh xa hoa, lộng lẫy của cung điện càng khiến Nhà vua cảm thấy nhỏ bé, cô đơn. Sự mâu thuẫn giữa không gian và tâm trạng của Nhà vua được thể hiện qua cụm từ “đất trời lúc này bình lặng quá”, gợi lên cảm xúc trống vắng, cô đơn của nhân vật trước khung cảnh vẫn diễn ra như thường lệ.

Qua việc sử dụng các yếu tố không gian và thời gian, tác giả đã tạo nên những sự tương phản, mâu thuẫn sâu sắc, góp phần khắc hoạ rõ nét nội tâm phức tạp của nhân vật Nhà vua khi đối diện với chính mình, suy ngẫm về sự thật và giả dối trong cuộc sống.

Câu 4: Tác giả đã sắp xếp sự xuất hiện lần lượt của bốn người phụ nữ trước Nhà vua nhằm tăng dần sự gia tăng của xung đột kịch:

– Sự xuất hiện của Tiểu thư: Lời nói dối của Tiểu thư vụng về, dễ nhận ra, vì cô bị ép buộc phải lừa Nhà vua. Xung đột kịch bắt đầu được nảy sinh, khi Nhà vua phát hiện ra sự giả dối trong lời nói của Tiểu thư.

– Sự xuất hiện của Người đàn bà: Lời nói dối của Người đàn bà phức tạp hơn, được ngụy trang bằng cái vỏ “đạo đức”. Tuy nhiên, những mâu thuẫn về tuổi tác và nhan sắc của Người đàn bà khiến Nhà vua càng nghi ngờ, xung đột kịch tiếp tục gia tăng.

– Sự xuất hiện của Quận chúa: Lời nói dối của Quận chúa càng tinh vi hơn, mưu mô và có khả năng dỗ dành, lừa phỉnh Nhà vua. Xung đột kịch gia tăng khi Nhà vua càng khó phân biệt được sự thật và giả dối.

– Sự xuất hiện của Cô gái: Lời nói dối của Cô gái lại là một nghịch lí, khi cô phải nói dối để che giấu tình cảm chân thành. Xung đột kịch đạt đến đỉnh điểm, khi Nhà vua phải dùng trái tim để cảm nhận sự thật, chứ không thể phân biệt được bằng tai nghe mắt thấy.

Qua việc sắp xếp sự xuất hiện của bốn người phụ nữ theo một trình tự gia tăng độ phức tạp của lời nói dối, tác giả đã tạo nên sự gia tăng dần của xung đột kịch, đẩy câu chuyện đến đỉnh điểm khi Nhà vua đau khổ nhưng cũng tìm ra được tình yêu thực sự.

Câu 5: Trong vở kịch, pho tượng đá (yếu tố huyền ảo) có vai trò quan trọng trong việc giúp Nhà vua nhận diện thật – giả, mặc dù nó không trực tiếp giải đáp vấn đề này. Pho tượng đá xuất hiện ngay từ đầu vở kịch và luôn hiện diện bên cạnh Nhà vua, như một người bạn đồng hành và chỉ biến mất khi Nhà vua tuyên bố “Bây giờ đã đến lúc ta có thể trả mi lại nơi rừng xanh của mi”. Điều này gợi ý rằng pho tượng đá đóng vai trò như một thước đo, một phương tiện để Nhà vua suy ngẫm và tự mình nhận ra sự thật và giả dối xung quanh.

Trong quá trình lần lượt tiếp xúc với các nhân vật nữ, Nhà vua đã dần tự mình nhận ra sự thật và giả dối, mà không cần phải hỏi ý kiến pho tượng đá. Ngài đã dần tinh tường hơn, tự mình “thực hành” việc nhận diện thật – giả.

Với nhân vật Cô gái, Nhà vua không thể dùng mắt và tai để phán đoán, mà cần phải dùng trái tim để cảm nhận sự thật. Điều này cho thấy pho tượng đá không thể giải đáp được mọi vấn đề thật – giả, vì có những điều ẩn sâu trong lòng người mà chỉ trái tim mới có thể cảm nhận được.

Như vậy, pho tượng đá không trực tiếp giải đáp vấn đề thật – giả, mà chỉ là một phương tiện nghệ thuật để kích thích sự suy ngẫm và trăn trở của Nhà vua. Qua đó, Nhà vua dần tự mình nhận ra sự thật và giả dối, đặc biệt là ở nhân vật Cô gái, khi cần phải dùng trái tim để cảm nhận.

Câu 6: Xung đột thật – giả trong vở kịch Con nai đen phản ánh những băn khoăn của nhà văn – người nghệ sĩ – trước đời sống và sáng tạo nghệ thuật:

– Nhận diện sự thật giữa cái thật và cái giả trong thực tế đời sống là vấn đề nan giải, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có lí trí sáng suốt và sự tỉnh táo.

– Nói lên được sự thật cũng cần đến sự bản lĩnh, trái tim dằn vặt trước hiện thực phức tạp. Điều này thể hiện sự trăn trở của người nghệ sĩ.

Qua xung đột thật – giả, Nguyễn Đình Thi thể hiện ý thức kép của mình – vừa là người công dân vừa là người nghệ sĩ:

– Người công dân phải đấu tranh cho sự thật, công bằng xã hội.

– Người nghệ sĩ phải tôn trọng và phản ánh trung thực đời sống, đồng thời sáng tạo cái mới để phục vụ tiến bộ xã hội và phát triển văn học nghệ thuật.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về văn bản Thật và giả đã học.
b. Nội dung: GV đưa ra nội dung bài tập, HS suy nghĩ, trả lời.
c. Sản phẩm học tập: HS viết đoạn văn.

d. Tổ chức thực hiện:

Nhiệm vụ 1:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS toàn thành bài tập: viết đoạn văn trình bày cảm nhận của bản thân sau khi học xong đoạn trích Thật và giả.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc câu hỏi và trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời HS hoàn thành và đọc đoạn văn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá và tổng kết hoạt động.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về VB Thật và giả để tìm hiểu về vấn đề sự chân thật trong cuộc sống.

b. Nội dung: GV yêu cầu HS viết đoạn văn bày tỏ suy nghĩ về sự chân thật trong cuộc sống(không bắt buộc – dành cho học sinh khá giỏi, viết ở nhà)
c. Sản phẩm học tập: Đoạn văn của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS viết đoạn văn.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS lắng nghe yêu cầu của GV, thực hiện yêu cầu bài tập ở nhà.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời 1 – 2 HS đọc đoạn văn trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, chú ý lỗi về mạch lạc, liên kết trong đoạn văn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
Bài 5:     THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
BIỆN PHÁP TU TỪ NGHỊCH NGỮ: ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC DỤNG
( Thời lượng 1 tiết)

GV Soạn: Phan Thị Thảo Hiền THPT Phan Thiết Bình Thuận.  – Trường THPT Phan Thiết Bình Thuận. Đ/c số 1 Võ Thị Sáu. Phan Thiết Bình Thuận

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, HS có thể:
1. Kiến thức:
· Nhắc lại được định nghĩa của biện pháp tu từ nghịch ngữ .
· Trình bày được đặc điểm của biện pháp tu từ nghịch ngữ
· Xác định được những trường hợp thường sử dụng biện pháp tu từ nghịch ngữ
· Nêu được tác dụng của biện pháp tu từ nghịch ngữ
· Viết được đoạn văn có sử dụng biện pháp tu từ nghịch ngữ
2. Năng lực:
a. Năng lực đặc thù:
· + HS chỉ ra và nêu được tác dụng của biện pháp tu từ nghịch ngữ trong trường hợp cụ thể.
· + HS so sánh được các trường hợp sử dụng biện pháp tu từ nghịch ngữ
b. Năng lực chung:
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.

+ Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và giáo viên; tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: Có ý thức trong việc học tập, rèn luyện để phát triển bản thân, quan tâm và xác định các mục tiêu phấn đấu cho tương lai (qua việc thực hiện bài tập Từ đọc đến viết)

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: SGK, máy chiếu, micro, bảng, phấn
2. Học liệu:
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu:
· Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho HS về nội dung bài học.
b. Kích hoạt kiến thức nền về biện pháp tu từ nghịch ngữ 
c. Nội dung: GV mời HS trả lời 1 câu hỏi dạng điền khuyết và 1 câu hỏi dạng trắc nghiệm.
d.  Sản phẩm:
e. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV mời HS trả lời 2 câu hỏi để kích hoạt kiến thức nền về biện pháp tu từ nghịch ngữ

Câu 1: Nghịch ngữ là biện pháp tu từ kết hợp các ....... biểu thị những khái niệm .......... để tạo ra cách nói, cách viết trái với cách nói, cách viết thông thường nhằm làm ........ bản chất vấn đề gây ấn tượng mạnh đối với người tiếp nhận, đồng thời làm tăng sức biểu cảm cho sự diễn đạt.
Câu 2: Lựa chọn nào sau đây không phải là tác dụng của biện pháp tu từ nghịch ngữ  khi sử dụng trong văn thơ?
  a. Nhăm tăng sức biểu cảm cho sự diễn đạt.

   b. Nhằm làm nổi bật bản chất vấn đề gây ấn tượng mạnh đối với người tiếp nhận.

 c. Nhằm tạo nên sự cân xứng về ý nghĩa và nhạc điệu
B2. Thực hiện nhiệm vụ:
Cá nhân HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
B3. Báo cáo thảo luận:
HS giơ tay giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, các HS khác tiếp tục giơ tay giành quyền trả lời.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện:
· GV kết luận, nhận định về đáp án hai câu hỏi
Từ đáp án hai câu hỏi, GV khơi gợi, giúp HS nhắc lại kiến thức về biện pháp tu từ nghịch ngữ đã học ở phần Tri thức Ngữ văn
	Câu 1: Nghịch ngữ là biện pháp tu từ kết họp các từ ngữ biểu thị những khái niệm mâu thuẫn nhau để tạo ra cách nói, cách viết trái với cách nói, cách viết thông thường nhằm làm nổi bật bản chất vấn đề gây ấn tượng mạnh đối với người tiếp nhận, đồng thời làm tăng sức biểu cảm cho sự diễn đạt.
Câu 2: Đáp án: a


 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu:
· HS xác định được những trường hợp thường sử dụng biện pháp tu từ nghịch ngữi.
· HS nêu được tác dụng của biện pháp tu từ nghịch ngữ.
· HS so sánh được biện pháp tu từ nghịch ngữ trong các trường hợp cụ thể.
b. Nội dung:
HS thảo luận nhóm đôi và hoàn thiện bài tập 1,2, trong SGK
c. Sản phẩm: Nội dung trả lời các bài tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	1. Hoạt động thực hành tiếng Việt

B1. Chuyển giao nhiệm vụ: HS theo hình thức nhóm đôi (think – pair – share) và làm các bài tập ở phần Thực hành tiếng Việt (SGK, tr.143)

B2. Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, thực hiện các bài tập ở phần Thực hành tiếng Việt, trao đổi với bạn cùng nhóm đôi.

B3. Báo cáo thảo luận: HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).

B4. Đánh giá kết quả thực hiện:
· GV nhận xét cách HS thảo luận nhóm, từ đó kết luận về những lưu ý khi giao tiếp và hợp tác trong khi thảo luận để cùng giải quyết một vấn đề (bài tập) mà GV yêu cầu/ đặt ra
· GV nhận xét, kết luận đáp án đúng của các bài tập.
2. Hoạt động hướng dẫn làm bài tập Từ đọc đến viết
B1. Chuyển giao nhiệm vụ: Chia nhám 4 HS thảo luận:

·  Xác định tình huống, nội dung hội thoại (thể hiện quan điểm, suy nghĩ về vai trò của tiếng cười trong sân khấu, chú ý tình huống sử dụng nghịch ngữ phù hợp).

- Cách thể hiện đoạn hội thoại (chú ý quy tắc lượt lời, dung lượng từ 5 đến 8 lượt lời).

B2. Thực hiện nhiệm vụ : Nhóm HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà, sau đó trình bày đoạn hội thoại trên nhóm Zalo, Facebook của lớp. Những HS khác góp ý dựa theo định hướng sau:

·  Tình huống hội thoại có tính thực tế.

· Nội dung hội thoại thể hiện quan điểm, suy nghĩ về những nhân vật trong đoạn hội thoại vai trò của tiếng cười trong sân khấu.

- Đảm bảo quy tắc lượt lời.

B3. Kết luận, nhận định: GV dựa vào định hướng đã nêu để góp ý cho sản phẩm của HS trong tiết học sau hoặc tiết Ôn tập.


	Đáp án bài tập 1,2 tham khảo phần phụ lục
Sản phẩm của học sinh


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS vận dụng năng lực ngôn ngữ để thực hiện bài tập Từ đọc đến viết.
b. Nội dung: Vận dụng được tri thức về chủ điểm Tiếng cười trên sân khấu và kinh nghiệm của bản thân, kĩ năng viết đoạn để viết hội thoại theo yêu cầu. 

c. Sản phẩm: Đoạn hội thoại (bảy đến tám lượt lời) của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập Từ đọc đến viết vào vở trong 10 phút theo nhóm nhỏ (khoảng 4 đến 6 HS)

B2. Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc kỹ lại yêu cầu đề và thực hiện theo nhóm nhỏ (4 – 6 HS)
B3. Báo cáo thảo luận
Đại diện 2 nhóm trình bày đoạn văn (khuyến khích HS trình bày trước lớp để rèn sự tự tin trước đám đông)

B4. Đánh giá kết quả thực hiện:
GV nhận xét và góp ý đoạn văn của 2 nhóm, dặn dò các nhóm còn lại về nhà chỉnh sửa, bổ sung để hoàn chỉnh đoạn văn.
	Các bước để thực hiện bài tập:
· - Đọc đề bài, gạch chân từ ngữ quan trọng để xác định yêu cầu của đề bài.

 - Xác định tình huống hội thoại có tính thực tế.

· - Nội dung hội thoại : Thể hiện quan điểm, suy nghĩ về vai trò của tiếng cười trong sân khấu, chú ý tình huống sử dụng nghịch ngữ phù hợp.

- Cách thể hiện đoạn hội thoại (chú ý quy tắc lượt lời, dung lượng từ 5 đến 8 lượt lời).

· 


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
  a. Mục tiêu: - Khái quát được nội dung chính của bài học.


       -  Rút ra được những lưu ý về đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ nghịch ngữ
  b. Nội dung: HS thiết kế sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức về biện pháp đối
  c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy do HS thực hiện
  d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, thiết kế một sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức về biện pháp tu từ nghịch ngữ

B2. Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc xem lại phần Tri thức Ngữ văn và Thực hành tiếng Việt đã thực hiện và phác thảo ý tưởng sơ đồ tư duy.
B3. Báo cáo thảo luận
HS chia sẻ ý tưởng với các bạn trong lớp. Các HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có). Trên cơ sở đó, HS tiếp tục hoàn thiện sản phẩm sơ đồ tư duy ở nhà.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện:
GV kết luận, nhận định, khái quát về kiến thức tiếng Việt HS cần nắm.
	  Sản phẩm sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức về biện pháp tu từ nghịch ngữ của học sinh

.


4. Củng cố: 
5. HDVN: Đọc và chuẩn bị trước bài Đọc mở rộng theo thể loại “ Thật và giả” trịch kịch Con nai đen của Nguyễn Đình Thi.

PHỤ LỤC
ĐÁP ÁN THAM KHẢO BÀI TẬP 1, 2 (SGK TRANG 143)
Bài tập 1:


a. Nghịch ngữ thể hiện qua cụm từ “hạnh phúc” và “tang gia”.


Tác dụng: Làm nổi bật sự mâu thuẫn, trái ngược trong tâm trạng của nhân vật, tạo cách diễn đạt độc đáo, gây ấn tượng.


b. Nghịch ngữ xuất hiện qua các cụm từ như “chết” và “lần này là lần đầu”, “chết ở tỉnh” và “nên chọn vào đêm thứ Sáu”, “chết vì tai nạn” và “tránh ngày Chủ nhật hoặc ngày lễ”.


Tác dụng: Nêu bật hài kịch trong việc chôn cất người chết của người dân trong xã hội cũ, đồng thời thể hiện sự châm biếm, góp phần tạo nên cách diễn đạt ấn tượng.

Bài tập 2:


Trong các ngữ liệu, ta thấy có những cách diễn đạt trái với diễn đạt thông thường, như: “Được ông vay tiền, thực là hạnh phúc rất lớn” và “Được ông nhận tiền, thực vinh dự cho tôi quá rồi”.


Tác dụng: Những cách diễn đạt này tô đậm hành động hối lộ và bản chất nịnh nọt, luồn cúi của các nhân vật, tạo hiệu ứng châm biếm, trào phúng.

Có thể kết hợp giới thiệu tác dụng của nghịch ngữ ngay trong các lượt lời.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 

BÀI 5:                         TIẾNG CƯỜI TRÊN SÂN KHẤU                      

PHẦN 3.  VIẾT

Tiết …..:      VIẾT VĂN BẢN VIẾT THƯ TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC
Thời gian thực hiện: 2 tiết

GV Soạn: Lê Vũ Huyền My -Trường THPT Trần Bình Trọng - Cam Lâm - Khánh Hòa

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức
- Giúp HS nắm được đặc điểm kiểu bài viết thư trao đổi công việc.

- Cung cấp cho HS phương pháp viết bài văn nghị luận.

2. Về năng lực

2.1 Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ.

2.2 Năng lực đặc thù

Viết được VB viết thư trao đổi công việc: trình bày rõ quan điểm và hệ thống các luận điểm; cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ.

3. Về phẩm chất: Biết nhìn nhận vấn đề xã hội đúng đắn, trung thực, khách quan 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

- Máy chiếu, bảng, phấn.

- SGK, SGV, biểu bảng,…

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Tổ chức

	Lớp
	Tiết
	Ngày dạy
	Sĩ số
	Vắng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Kiếm tra bài cũ: 

3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
1. Hoạt động xác định nhiệm vụ viết

a. Mục tiêu: Xác định được nhiệm vụ viết.
b. Nội dung: GV đặt vấn đề: Theo em, Thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm và Thư trao đổi công việc giống và khác nhau ở điểm nào?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nhiệm vụ HT cần thực hiện.

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

HS đọc khung Yêu cầu cần đạt (SGK, tr. 125), tên đề mục phần Viết (SGK, tr. 152) và trả lời câu hỏi: 

(1) Dựa vào yêu cầu cần đạt và tên đề mục phần kĩ năng viết, hãy cho biết ở bài học này, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ viết nào?

(2) Theo em, kiểu bài này có gì giống và khác nhau với kiểu bài Thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm (đã học ở bài 4)?

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Cá nhân HS đọc SGK và tìm câu trả lời.

B3. Báo cáo thảo luận: 

HS trả lời về nhiệm vụ HT sẽ thực hiện.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

- GV nhận xét câu trả lời của HS, xác nhận lại nhiệm vụ: HS cần viết được bức thư trao đổi công việc.

- GV rút ra một số điểm giống và khác nhau về kiểu bài viết thư trao đổi công việc và thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm.
	Một số điểm giống và khác nhau giữa Thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm và Thư trao đổi công việc:

- Giống: tuân theo thể thức quy định của một lá thư (mở đầu, nội dung, kết thúc); có thể là thư tay hoặc thư điện tử; có luận điểm, lí lẽ, bằng chứng để lam sang tỏ nội dung cần trao đổi trong thư; ngôn ngữ phù hợp với vai vế xã hội giữa người viết và người nhận thư, phù hợp với mục đích giao tiếp của bức thư.

- Khác: về mục đích và nội dung giao tiếp.


2. Hoạt động xác định tình huống giao tiếp khi thực hiện bài viết

a. Mục tiêu: Nhận biết được tình huống giao tiếp khi thực hiện bài viết.
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi phát vấn: Thư trao đổi công việc thường được viết trong tình huống nào? Người nhận thư thường là những ai?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về tình huống giao tiếp do GV đặt ra.

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

Nhóm 2 HS thảo luận câu hỏi sau: Thư trao đổi công việc thường được viết trong tình huống nào? Người nhận thư thường là những ai? 

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Nhóm HS thảo luận và tìm câu trả lời.

B3. Báo cáo thảo luận: 

2 – 3 nhóm HS trình bày, các nhóm khác góp ý, bổ sung.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

GV nhận xét sản phẩm thực hiện nhiệm vụ HT của HS và giới thiệu một số tình huống giao tiếp khi cần viết bài văn viết thư trao đổi công việc.
	Một số tình huống giao tiếp khi cần viết bài văn viết thư trao đổi công việc:

- Trao đổi về việc tổ chức một hoạt động, phong trào nào đó trong nhà trường, cơ quan,...; Trao đổi về một công việc mà cả hai bên đều quan tâm. 

- Người nhận là cơ quan, cá nhân có liên quan đến công việc cần trao đổi.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Nội dung 1: Hoạt động tìm hiểu tri thức về kiểu bài
a. Mục tiêu: Nhận biết được khái niệm, yêu cầu đối với kiểu bài viết thư trao đổi công việc.
b. Nội dung: HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn của GV để xác định các tri thức về kiểu bài.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về khái niệm kiểu bài và yêu cầu đối với kiểu bài.

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

HS đọc mục Tri thức về kiểu bài (SGK, tr. 152), xác định mục đích viết thư, yêu cầu đối với nội dung, hình thức thư và bố cục thư trao đổi công việc,

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Nhóm 2 HS đọc SGK, thực hiện nhiệm vụ.

B3. Báo cáo thảo luận: 

Các nhóm HS trình bày sơ đồ, cả lớp thảo luận về sơ đồ.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

GV góp ý cho câu trả lời của HS, hướng dẫn HS kết luận vấn đề theo định hướng (SGK, tr. 152).
	I. Tri thức về kiểu bài

1. Kiểu bài: 

Thư trao đổi công việc là kiểu văn bản thư tín của cá nhân hay tổ chức, dùng để trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm, cùng bàn bạc (bổ sung, chỉnh sửa, phương thức tiến hành…), nhằm đạt được kết quả như mong đợi.

2. Yêu cầu của kiểu bài:

Thư tín dạng này có rất nhiều loại, tùy mục đích giao dịch (đặt hàng, xác nhận, phúc đáp, khiếu nại, mời hợp tác…), tùy mối quan hệ hai bên mà hình thức và nội dung có thể khác nhau, tuy nhiên vẫn cần đáp ứng những thể thức của một bức thư.

- Nội dung: Trao đổi công việc về những nội dung cụ thể (lợi ích của công việc, yêu cầu thực hiện, cách thức thực hiện, kết quả dự kiến…); Thông tin trao đổi đầy đủ: đầy đủ, chính xác, có sức thuyết phục.

- Hình thức: Dung lượng văn bản cô đọng, tập trung vào mục đích trao đổi công việc; ngôn ngữ: nhã nhặn, tạo sự tin cậy, trọng thị lẫn nhau.

- Bố cục: 3 phần

+ Mở đầu: Nêu địa điểm và thời gian viết thư, danh tính người nhận thư, lời chào mở đầu.

+ Nội dung chính: Làm rõ mục đích trao đổi công việc, ý nghĩa/kết quả mong đợi, đề xuất về (các) phương án giải quyết, hợp tác giữa các bên (nếu có)…

+ Kết thúc: Lời chào tạm biệt, danh tính người viết thư…


Nội dung 2: Đọc và phân tích ngữ liệu tham khảo

a. Mục tiêu: Nhận biết các yêu cầu về kiểu bài thông qua việc đọc và phân tích VB mẫu 1, 2 trong SGK, tr. 152 – 155.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về ngữ liệu tham khảo.

c. Sản phẩm: Các câu trả lời của HS về yêu cầu bài viết thư trao đổi công việc thông qua việc phân tích VB mẫu 1, 2.

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm khoảng 5 HS.

(1) Một nửa số nhóm trong lớp (tạm gọi là nhóm A) đọc thầm ngữ liệu 1, đối chiếu những phần được đánh số và hộp thông tin tương ứng, trả lời 4 câu hỏi hướng dẫn phân tích ngữ liệu tham khảo (SGK, tr. 152 – 153), sau đó vẽ sơ đồ bố cục kiểu bài.

(2) Một nửa số nhóm còn lại trong lớp (tạm gọi là nhóm B) đọc thầm ngữ liệu 2, đối chiếu những phần được đánh số và hộp thông tin tương ứng, trả lời các câu hỏi số 1, 2, 3 (SGK, tr. 153 – 155), sau đó vẽ sơ đồ bố cục kiểu bài.

(3) Tất cả các nhóm trả lời câu hỏi 4 (SGK, tr. 155).

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Các nhóm A, B cùng thực hiện nhiệm vụ (1) và (2), sau đó, tất cả cùng thực hiện nhiệm vụ (3).

B3. Báo cáo thảo luận: 

(1), (2) các nhỏm nhỏ (của cả A và B) treo sơ đồ lên bảng, cả lớp quan sát, nhận xét.

(3) Các nhóm trả lời câu hỏi câu hỏi 4 (SGK, tr. 155) sau khi nghe GV kết luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ (1), (2).

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

GV nhận xét câu trả lời của HS
	II. Phân tích ngữ liệu tham khảo

Ngữ liệu 1:
Câu 1: Ngữ liệu tham khảo 1 được viết dưới hình thức thư điện tử. Căn cứ xác định: có địa chỉ email người gửi và người nhận, cùng với tiêu đề thư, nhưng không có địa điểm và thời gian trong nội dung thư.

Câu 2: Người viết thư là Bí thư Chi đoàn lớp 12A1, người nhận thư là thầy chủ nhiệm. Người viết sử dụng ngôn ngữ lịch sự, lễ phép thể hiện sự kính trọng với người nhận, như đại từ xưng hô, các cách diễn đạt như “kính gửi”, “em đề xuất”, “em đề nghị”, “em mong sớm nhận được ý kiến góp ý của thầy”, “Kính chúc thầy một tuần làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui”.

Câu 3: Mục đích của bức thư: trao đổi với thầy chủ nhiệm về kế hoạch tham gia hội thao của trường. Trong thư, người viết đề xuất với GV chủ nhiệm các công việc cần chuẩn bị như đội hình, tập luyện, việc hỗ trợ cá nhân và đội dự thi. 

Câu 4: Lá thư đã đáp ứng yêu cầu của kiểu bài.

Sơ đồ bố cục kiểu bài:

Ngữ liệu 2:

Câu 1: VB đáp ứng bố cục của kiểu bài Thư trao đổi công việc.

Câu 2: Người viết: nhà văn Nguyễn Hiến Lê, người nhận: nhà văn, nhà thơ Quách Tấn. Cả hai đều là những trí thức lớn, có sự kính trọng nhau, nên Nguyễn Hiến Lê đã sử dụng ngôn ngữ trọng thị, nghiêm túc nhưng cũng chân thành, giàu tình cảm. Hình thức thể hiện: bố cục mạch lạc, chia tách rõ ràng từng nội dung trao đổi.

Câu 3: Nội dung tái bút hỏi về trái chà là. Đây không phải là nội dung liên quan đến các vấn đề chính cần trao đổi, nên không được đặt ở trong phần chính của bức thư.

Sơ đồ bố cục kiểu bài:

(3) Câu 4: Khi đối chiếu ngữ liệu 1 và 2, đối chiếu 2 sơ đồ, HS có thể rút ra một số kinh nghiệm khi viết Thư trao đổi công việc, như:

- Lưu ý đến các quy ước trình bày của thư tay và thư điện tử.

- Xác định mục đích viết, đối tượng người đọc để lựa chọn ngôn ngữ viết phù hợp, thể hiện thái độ lịch sự, tôn trọng người viết.

- Đảm bảo đúng quy cách trình bày và yêu cầu về nội dung của các phần mở đầu, nội dung chính, kết thúc.

- Các vấn đề trao đổi cần được trình bày rõ ràng, mạch lạc, có lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến của bản thân. 
- Có thể sử dụng các phương tiện liên kết để đánh dấu các ý quan trọng trong nội dung bức thư.


Nội dung 3: Hoạt động hướng dẫn quy trình viết

a. Mục tiêu: 
- Nhận biết được những thao tác cần làm, những lưu ý khi thực hiện các bước trong quy trình bài viết thư trao đổi công việc.

- Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ.

b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi GV đặt ra về quy trình viết Thư trao đổi công việc.

c. Sản phẩm: Bảng tóm tắt của HS theo mẫu PHT số 1.

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

Nhóm 2 HS đọc phần Thực hành viết theo quy trình (SGK, tr. 155 – 156), xác định các từ khoá và điền thông tin vào cột 2 của bảng sau.

Quy trình viết

Lưu ý

Bước 1: Chuẩn bị viết

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
Bước 3: Viết bài

Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Nhóm HS thực hiện nhiệm vụ.

B3. Báo cáo thảo luận: 

Đại diện 1 – 2 nhóm trình bày kết quả thảo luận.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

GV nhận xét quá trình làm việc nhóm của HS; nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn HS kết luận vấn đề.
	III. Hướng dẫn quy trình viết

Quy trình

Lưu ý

Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết

- Xác định rõ nội dung và mục đích trao đổi công việc

- Xác định người nhận thư → định hướng cách viết phù hợp 
Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý

- Phác thảo các ý cần trao đổi
- Sắp xếp các ý theo trình tự phù hợp
Bước 3: Viết bài

- Triển khai các ý thành bức thư

- Sử dụng ngôn từ, giọng điệu phù hợp
Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa 

Xem lại thư trước khi gửi, đối chiếu với Bảng kiểm để điều chỉnh




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (Thực hành viết)

a. Mục tiêu: HS viết được Thư trao đổi công việc theo quy trình.
b. Nội dung: HS thực hành viết theo quy trình
c. Sản phẩm: Văn bản HS viết được

d. Tổ chức thực hiện: 

* Chuẩn bị viết

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

HS đọc đề bài trong SGK/tr.155, sau đó, trả lời các câu hỏi:

- Yêu cầu của đề bài là gì? Viết nhằm mục đích gì? Người nhận là ai?

- Hình thức: Thư điện tử hay thư tay?

B2. Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS tìm câu trả lời
B3. Báo cáo thảo luận: HS trình bày câu trả lời. Các HS khác nhận xét, bổ sung.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: GV nhận xét, góp ý cho các câu trả lời của HS.
	


* Tìm ý, lập dàn ý, viết bài:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ: HS thực hiện tìm ý, lập dàn ý và viết bài.
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

(1) Tìm ý, lập dàn ý dựa trên sơ đồ dàn ý đã vẽ (hoạt động 2. Hoạt động hướng dẫn phân tích kiểu văn bản).

(2) Tìm hiểu Bảng kiểm kĩ năng viết thư trao đổi công việc (SGK, tr. 156).

(3) Viết bài dựa trên dàn ý và bảng kiểm.

B3. Báo cáo thảo luận: HS trình bày bài viết của mình trước lớp hoặc up lên trang web học tập của lớp.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: Thực hiện sau khi tổ chức cho HS tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau và tự chỉnh sửa bài viết của mình.
	


* Xem lại, chỉnh sửa, hoàn thiện

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

(1) Nhóm 2 HS đổi bài cho nhau và dùng Bảng kiểm kĩ năng viết bài viết thư trao đổi công việc tự kiểm tra lại bài viết của mình và tự chỉnh sửa.

(2) HS ghi lại những kinh nghiệm rút ra về cách viết thư trao đổi công việc.

B2. Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm đôi HS cùng thực hiện nhiệm vụ.
B3. Báo cáo thảo luận: 

(1) 2 HS đọc to bài viết của mình hoặc GV chọn ngẫu nhiên một vài bài viết của HS, trình chiếu lên màn hình, cả lớp nghe/ xem và góp ý dựa vào Bảng kiểm kĩ năng viết bài viết thư trao đổi công việc.

(2) Một số HS phát biểu kinh nghiệm của bản thân sau khi tạo lập Thư trao đổi công việc theo quy trình, GV ghi lại trên bảng ý kiến của HS.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

GV đánh giá và nhận xét trên hai phương diện:

- Những ưu điểm cần phát huy và những điểm cần chỉnh sửa trong các bài viết.

- Cách nhận xét, đánh giá bài viết dựa vào Bảng kiểm kĩ năng viết bài viết thư trao đổi công việc.
	


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu: 
- Vận dụng được quy trình bài viết thư trao đổi công việc vào việc tạo lập VB.

- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.

b. Nội dung: HS thực hiện tạo lập Thư trao đổi công việc.

c. Sản phẩm: Bài viết đã được công bố của HS.

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

Từ bài viết đã được góp ý, và bài học kinh nghiệm đã rút ra, HS về nhà lựa chọn thực hiện một trong hai nhiệm vụ:

(1) Sửa bài viết bài viết thư trao đổi công việc cho hoàn chỉnh và up lên google classroom của lớp hoặc trang cá nhân hoặc Bảng học tập của lớp, mời các bạn đọc và nhận xét.

(2) Chọn một đề tài khác thực hiện viết bài viết thư trao đổi công việc.

B2. Thực hiện nhiệm vụ: HS về nhà thực hiện nhiệm vụ HT.

B3. Báo cáo thảo luận: HS trình bày sản phẩm theo hướng dẫn.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

- GV nhận xét thái độ tích cực chủ động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ HT được giao.

- Những ưu điểm trong bài viết của HS sau khi chỉnh sửa hoặc viết bài mới. 
	


4. Củng cố: 
5. HDVN:
- GV dặn dò HS:

+ Ôn lại bài Viết văn bản Viết thư trao đổi công việc.

+ Soạn trước bài Nói và nghe.

PHẦN SOẠN CỦA CÔ BÍCH NHÂN
Bài 5

TIẾNG CƯỜI TRÊN SÂN KHẤU

(Kịch – Hài kịch)

NÓI VÀ NGHE
TRANH LUẬN MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI CÓ NHỮNG Ý KIẾN TRÁI NGƯỢC

Thời gian thực hiện: 1 tiết

GV Soạn: Bùi Thị Bích Nhân- Trường THPT Hoàng Hoa Thám, 117 Hùng Vương, thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa

I. MỤC TIÊU :

1. Về kiến thức:


Biết tranh luận một vấn đề xã hội có những ý kiến trái ngược nhau; tôn trọng người đối thoại; thể hiện được thái độ cầu thị khi thảo luận và biết điều chỉnh ý kiến khi cần thiết để tìm giải pháp trong tranh luận, thảo luận.

2. Năng lực

2.1. Năng lực đặc thù

– Biết tranh luận một vấn đề xã hội có những ý kiến trái ngược.

– Nắm bắt được nội dung thuyết trình và quan điểm của người nói; nhận xét, đánh giá được nội dung và cách thức thuyết trình; biết đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ. 

2.2. Năng lực chung 

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. 

– Năng lực tự chủ và tự học: chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ HT.

3. Phẩm chất

Biết nhìn nhận vấn đề xã hội đúng đắn trung thực khách quan được đề cập đến trong tác phẩm văn học hoặc tác phẩm nghệ thuật. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu:

– Kích hoạt được kiến thức nền liên quan đến kĩ năng tranh luận một vấn đề xã hội có những ý kiến trái ngược.
– Xác định được (những) tình huống thực tế mà hoạt động tranh luận một vấn đề xã hội với những ý kiến trái ngược có thể xảy ra.
– Xác định được nhiệm vụ nói và nghe cần thực hiện trong bài học.
b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d.Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ HT: Nhóm HS thảo luận để trả lời các câu hỏi sau:

– Theo em, thế nào tranh luận một vấn đề xã hội? Những điều nên và không nên khi tranh luận một vấn đề xã hội có những ý kiến trái ngược.
– Các cuộc tranh luận một vấn đề xã hội thường xảy ra trong những tình huống nào?
* Thực hiện nhiệm vụ HT: Nhóm HS thực hiện nhiệm vụ.

* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1– 2 nhóm HS trả lời câu hỏi ở các nhiệm vụ. Các HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung (nếu có). 

* Kết luận, nhận định:

– GV nhận xét, tổng hợp các hiểu biết nền của HS liên quan đến việc thảo luận ý kiến và ghi tóm tắt dưới dạng từ/cụm từ lên bảng phụ. 

– GV ghi nhận các câu trả lời của HS, hướng dẫn HS tổng hợp một số tình huống nảy sinh việc tranh luận một vấn đề xã hội: khi có những ý kiến trái chiều về một vấn đề nào đó, ví dụ: về một tác phẩm nghệ thuật, về một hiện tượng trong đời sống, trên mạng xã hội,...
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Hoạt động xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói 

a. Mục tiêu: Xác định được đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói. 
b. Nội dung: HS dựa vào gợi ý SGK để trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói.

d. Tổ chức thực hiện:

	PHIẾU HỌC TẬP 01: CHUẨN BỊ BÀI NÓI

TRANH LUẬN MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI CÓ NHỮNG Ý KIẾN TRÁI NGƯỢC

Tên đề tài :……………………………………………

HS thực hiện:……………………………………………

*Xác định mục đích, người nghe, không gian và thời gian nói

Tôi thực hiện bài nói này nhằm mục đích:…………………………………..

Người nghe là:…………………………………………………………………

Không gian, thời gian nói:…………………………………………………….

Tôi sẽ chọn cách thuyết trình:…………………………………………………
*Tìm ý:

-Vấn đề cần tranh luận :……………………………………………………………..

- Có các ý kiến trái chiều nào về vấn đề:…………………………………………….

-Ý kiến của bản thân về vấn đề:…………………………………………………….

- Các lí lẽ và bằng chứng nào sẽ củng cố, làm sáng tỏ ý kiến:……………………..

+Lí lẽ………………………………………………………………………………………..

+Bằng chứng ……………………………………………………………………………….

- Giải pháp cho vấn đề :

*Lập dàn ý:

• Mở đầu: …………………………………………………………………………….
• Nội dung chính:

+  tóm tắt các ý kiến trái chiều về vấn đề, 

+ trình bày ý kiến, quan điểm của bản thân (lí lẽ, bằng chứng)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bạn cũng cần chuẩn bị phương tiện phi ngôn ngữ hỗ trợ để bài nói thêm sinh động

thuyết phục và dự kiến phản tranh luận, phản hồi của người nghe để chuẩn bị câu trả

loi.

• Kết thúc : …………………………………………………………………..

*Luyện tập: 

- Những cách trình bày bài nói hấp dẫn:…………………………………………….

- Dự kiến phần mở đầu:……………………………………………………….

- Dự kiến phần kết thúc:……………………………………………………….


	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Chuẩn bị nói

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

- Bước 1 Chuẩn bị nói gồm những thao tác nào? 
- GV hướng dẫn HS hoàn thành Phiếu học tập 01 để chuẩn bị cho bài nói.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ HS hoàn thiện Phiếu chuẩn bị bài nói (Phiếu học tập 01)

+ GV quan sát, động viên.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức 
	Đề tài:

          Câu lạc bộ Văn học trường bạn tổ chức buổi hùng biện Tuổi trẻ và những góc nhìn

xã hội. Hãy chuẩn bị bài tranh luận về một vấn đề xã hội đáng quan tâm và có những ý kiến trái ngược nhau để tham gia buổi hùng biện.

1. Bước 1: Chuẩn bị cho cuộc tranh luận

- Chọn đề tài 

-Xác định mục đích nói, thời gian, không gian nói và đối tượng người nghe

- Tìm ý và lập dàn ý.

- Luyện tập.

-Chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ cho bài thuyết trình (máy chiếu, tranh ảnh,…)

	Thao tác 2: Tiến hành tranh luận

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

- Chia lớp thành 2 nhóm lớn, mỗi nhóm lần lượt trong thời gian 01 phút nêu ít nhất một cách thức để làm cho bài nói trở nên hấp dẫn, thú vị; nhóm nào đến giây cuối cùng vẫn nêu được ý tưởng không trùng lặp với ý trước đó thì là nhóm thắng cuộc.
- GV yêu cầu HS rút ra: 

+ Theo em, để bài nói thuyết phục người nghe, em cần lưu ý gì khi trình bày bài nói?

+ Khi trao đổi với người nghe, em cần lưu ý điều gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	2. Bước 2: Tiến hành tranh luận

*Lưu ý khi trình bày bài tranh luận:
Bạn trình bày bài tranh luận của mình, đảm bảo thời gian cho phép với thái độ, ngôn ngữ hợp lí. Lưu ý:

• Nêu khái quát nội dung bài nói và các luận điểm chính sẽ trình bày.

• Có thể đặt mình vào vị trí, lập trường của các ý kiến trái chiều để đánh giá, phân tích, so sánh,..

• Tương tác tích cực với người nghe.

Khi thực hiện tranh luận, bạn lưu ý:

• Chuẩn bị tâm thế lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, hiểu rằng tranh luận nhằm mục đích phân tích để làm rõ vấn đề, chứ không phải công kích cá nhân.

- Trong vai trò người nghe, bạn nêu ý kiến phản biện hoặc đặt câu hỏi về những nội dung chưa chính xác trong bài nói (về luận điểm, lí lẽ, bằng chứng).

-Trong vai trò người nói, bạn phản hồi thoả đáng những ý kiến, câu hỏi của người nghe và tiếp thu những góp ý hợp lí, có tính xây dựng.

	Thao tác 3: Trao đổi, đánh giá

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

- Theo em, nhiệm vụ của người nói  trong bước trao đổi, đánh giá là gì?

- Xem lại bảng kiểm ở bài 4 để tìm hiểu các tiêu chí đánh giá kĩ năng tranh luận. Bảng kiểm này nên được sử dụng như thế nào cho hiệu quả?
- GV yêu cầu HS đặt câu hỏi về những nội dung các em chưa rõ trong quy trình nói.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, kết luận về những lưu ý cần thực hiện khi tranh luận.

- Giải đáp câu hỏi của HS (nếu có).
	3. Bước 3: Đánh giá, rút kinh nghiệm

Bạn đánh giá kỉ năng tranh luận của bản thân và người khác dựa vào bảng kiểm ở bài 4




2. Hoạt động làm mẫu cách thức thực hiện 
a. Mục tiêu: Biết cách thực hiện thao tác tranh luận một vấn đề xã hội có những ý kiến trái ngược. 

b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân

c. Sản phẩm: Bảng ghi chú những điều cần lưu ý và câu hỏi về những điều chưa rõ khi quan sát người khác thực hiện thao tác tranh luận một vấn đề xã hội có những ý kiến trái ngược mẫu. 

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

GV trình chiếu một đoạn video có nội dung tranh luận một vấn đề xã hội có những ý kiến trái ngược. HS quan sát, ghi chép những công việc cần phải thực hiện khi tranh luận. 
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ HT.
B3. Báo cáo thảo luận:

HS phát biểu những gì đã quan sát được, các HS khác bổ sung. 
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

GV nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý khi tham gia tranh luận:


– thông qua việc quan sát thái độ theo dõi hoạt động làm mẫu và kết quả ghi chép của đại diện một số HS. Sau đó GV trả lời giải đáp thắc mắc của HS (nếu có).
	Sản phẩm của học sinh


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (THỰC HÀNH NÓI VÀ NGHE)

1. Hoạt động thực hiện nhiệm vụ nói và nghe

a. Mục tiêu: Thực hiện được nhiệm vụ tranh luận một vấn đề xã hội có những ý kiến trái ngược.
b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân

c. Sản phẩm: Clip tranh luận một vấn đề xã hội của các thành viên trong nhóm (thực hiện ở nhà). 
d. Tổ chức thực hiện: GV chọn 1 trong 2 cách sau:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

Cách 1: Các nhóm HS (6 em/ nhóm) chuẩn bị nội dung, thống nhất mục tiêu, thời gian và tiến hành thảo luận nhóm, quay clip cuộc thảo luận (thực hiện ở nhà).


Cách 2: Tổ chức tranh luận trực tiếp tại lớp giữa các thành viên trong một nhóm hoặc giữa các nhóm.
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà/ trên lớp tuỳ theo cách tổ chức của GV. Lưu ý: HS tuân thủ các nguyên tắc tranh luận: nguyên tắc lượt lời, tập trung vào vấn đề tranh luận, không công kích cá nhân, tôn trọng quan điểm của người khác, thuyết phục người khác bằng các lí lẽ sắc bén, dựa trên bằng chứng xác thực,...
B3. Báo cáo thảo luận:

Các nhóm đăng clip lên trang Google classroom của lớp (cách 1) hoặc tranh luận trực tiếp tại lớp (cách 2). Các HS khác lắng nghe, ghi chép, góp ý về nội dung và cách tranh luận.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

: GV nhận xét kết quả tranh luận của HS, nhắc lại một số nguyên tắc tranh luận mà HS cần tuân thủ.
	· Sản phẩm của HS


2. Hoạt động trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm

a. Mục tiêu:

– Tự đánh giá và đánh giá được quy trình tranh luận một vấn đề xã hội có những ý kiến trái ngược.
– Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. 
b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân

c. Sản phẩm: Câu trả lời và lời nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm của HS

d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

Các nhóm HS ghi lên thẻ câu trả lời cho hai câu hỏi sau:

(1) Nêu hai điều nhóm đã làm tốt khi tranh luận về một vấn đề xã hội

(2) Nêu giải pháp khắc phục một điều nhóm làm chưa tốt.
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

HS thực hiện nhiệm vụ theo thứ tự: (1) ( (2).
B3. Báo cáo thảo luận

Các nhóm dán thẻ lên bảng. 
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

GV nhận xét, đánh giá những ưu điểm cần phát huy và những điểm cần điều chỉnh khi tranh luận một vấn đề xã hội có những ý kiến trái ngược. 
	Sản phẩm của học sinh


 4.HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

 a. Mục tiêu: Thực hiện được 6 câu hỏi ôn tập (SGK, tr. 159) ở nhà.
b. Sản phẩm: Câu trả lời của HS cho 5 câu hỏi và một sản phẩm sáng tạo (Câu 6).

c. Tổ chức thực hiện:

 * Giao nhiệm vụ HT: 
(1) Cá nhân HS trả lời 5 câu hỏi ôn tập.

(2) Nhóm 4 HS thực hiện sản phẩm sáng tạo (Câu 6) theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Lựa chọn tác phẩm hài kịch yêu thích, đảm bảo đáp ứng đặc trưng thể loại.

– Bước 2: Đọc VB và ghi chú những nội dung quan trọng: cốt truyện, tình huống, xung đột, nhân vật, cách giải quyết xung đột,...

– Bước 3: Thiết kế và trình bày sản phẩm:

+ Dùng từ khoá để nêu nội dung chính của vở hài kịch.

+ Trình bày suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về giá trị của vở hài kịch.

 * Thực hiện nhiệm vụ HT: HS thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV. 

 * Báo cáo, thảo luận: HS sẽ trình bày sản phẩm trong tiết Ôn tập tại lớp.

 * Kết luận, nhận định: nhận xét, đánh giá về sản phẩm của HS trong tiết Ôn tập.

	TRƯỜNG THPT  ………………

TỔ  …………………………
	Họ và tên giáo viên:

……………………………………..


ÔN TẬP
Thời gian thực hiện: 0.5 tiết

GV Soạn: Nguyễn Thúy Nghiêm Dung - Trường THPT Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực chung

Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua hoạt động đọc, viết, nói và nghe; năng lực hợp tác thông qua các hoạt động làm việc nhóm

b. Năng lực đặc thù
Vận dụng được các năng lực để thực hiện các nhiệm vụ ôn tập

2. Phẩm chất:
Có ý thức trong việc học tập, rèn luyện để phát triển bản thân, quan tâm và xác định các mục tiêu phấn đấu cho tương lai.

II. KIẾN THỨC CẦN DẠY

Các bài tập trong SGK

III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT

- PHT

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: Kích hoạt kiến thức nền về chủ đề VB; tạo tâm thế tích cực để HS đọc VB.

b. Tổ chức thực hiện: 

GV tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi Hộp quà bí mật.

Câu 1: Ông được mệnh danh là: “Ông hoàng của tiếng cười Nga”. Ông là ai?

Trả lời: N. Gô-gôn (NiKolay Vasilyevich Gogol) 
Câu 2: Đây là vở hài kịch nổi tiếng của Mô –li –e, viết về một con người vô cùng keo kiệt, luôn tính toán thiệt hơn, tích trữ tiền bạc, cho vay năng lãi… 
Trả lời: Lão Hà Tiện 
Câu 3: Các nhân vật như Chánh án, Kiểm học thể hiện những hành vi và phẩm chất trái ngược với vai trò, chức trách của mình, tạo nên sự mâu thuẫn, làm bộ mặt giả tạo của họ bị phơi bày, tác giả đã sử dụng thủ pháp trào phúng nào? 

Trả lời: Tương phản, nghịch lý 
Câu 4: Xung đột trong trích đoạn kịch “Tiền bạc và tình ái” của Mô - li -e 
Trả lời: Xung đột trong màn kịch này thuộc về xung đột tính cách: giữa sự “lệch chuẩn đạo đức”, đam mê thấp kém với chuẩn mực đạo lí thông thường. 
Câu 5: Hãy nêu yêu cầu về hình thức của thư trao đổi công việc. 
Trả lời: Dung lượng văn bản vô đọng, tập trung vào mục đích trao đổi công việc, ngôn ngữ: nhã nhặn, tạo sự tin cậy, trọng thị 
Câu 6: Khi tranh luận về một vấn đề có ý kiến trái ngược nhau bạn cần chuẩn bị tâm thế như thế nào? 
Trả lời: Chuẩn bị tâm thế lịch sự, tôn trọng, không công kích cá nhân 
Câu 7: Theo bạn, trong vai người nghe, khi tranh luận bạn cần làm gì? 

Trả lời: - Lắng nghe;
- Nêu ý kiến phản biện hoặc đặt câu hỏi về những nội dung chưa chính xác trong bài nói

Câu 8: Khi kết thúc bài tranh luận bạn cần làm gì?

Trả lời: Khẳng định lại quan điểm của bản thân, đề xuất giải pháp hoặc rút ra bài học 
Câu 9: Trong vài người nói bạn cần làm gì? 

Trả lời: Phản hồi thỏa đáng những ý kiến, câu hỏi của người nghe và tiếp thu những góp ý hợp lý 
B. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP

Hoạt động 1: Ôn tập phần đọc văn bản

Ôn tập KT về tình huống, xung đột, thủ pháp trào phúng được sử dụng trong các văn bản hài kịch đã học.

a. Mục tiêu: Trình bày phần chuẩn bị các câu hỏi ôn tập đã thực hiện ở nhà.

b. Sản phẩm: Câu trả lời cho các câu hỏi ôn tập của HS.


c. Tổ chức thực hiện:


* Giao nhiệm vụ HT: HS xem lại phần chuẩn bị các câu hỏi ôn tập đã thực hiện ở nhà, sau đó trình bày kết quả theo hình thức nhóm đôi.


*Thực hiện nhiệm vụ HT: Cá nhân HS xem lại, chỉnh sửa, hoàn thiện phần chuẩn bị ở nhà, sau đó chia sẻ với bạn cùng nhóm đôi.


*Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả phần chuẩn bị trước lớp. Các HS khác nhận xét, bổ sung.


*Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá phần chuẩn bị của HS. Sau đó, GV nhấn mạnh những kĩ năng đọc, viết, nói và nghe mà HS đã học theo định hướng sau:

Câu 1:
	Văn bản
	Tình huống
	Xung đột

	Màn diễu hành - trình diện Quan thanh tra
	Sự hiểu nhầm lẫn nhau của các quan chức địa phương và viên chức vãng lai.
	Giữa chính quyền và nhân dân

	Tiền bạc và tình ái
	Sự hiểu lẩm của hai người say mê hai đối tượng khác nhau, dẫn đến cuộc đối thoại “Ồng nói gà bà nói vịt”.
	Giữa đam mê thấp kém và chuẩn mực đạo đức, lẽ thường ở đời

	Thật và giả
	Cuộc yết bái Nhà vua của các ứng viên hoàng tộc vào chức vị hoàng hậu và của cô gái thôn quê.
	Giữa thật và giả


Câu 2: GV nêu câu hỏi sgk, yêu cầu học sinh chia sẻ theo nhóm đôi

Sự tương đồng về đối tượng trào phúng và thủ pháp trào phúng giữa các tích chèo, tuồng, truyện cười dân gian với 1 trong các tác phẩm hài kịch đã học.

GV gợi ý:
- Về đối tượng trào phúng: các thói hư, tật xấu của con người.

- Về thủ pháp trào phúng: sự tương đồng trong việc sử dụng các thủ pháp nói quá, tương phản, hiểu nhầm,...

GV có thể trình bày mẫu một văn bản ví dụ: So sánh truyện cười dân gian: Đến chết vẫn hà tiện với tác phẩm Lão hà tiện (Mô – li – e)

Hoạt động 2: Ôn tập phần Tiếng Việt

a. Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ lại kiến thưc về BPTT nghịch ngữ để vận dụng vào việc tìm và phân tích tác dụng của BPTT này.

 b. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

c. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc câu hỏi 3 SGK (tr159).

B2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh đọc câu hỏi, làm việc cá nhân trả lời câu hỏi.

B3. Báo cáo thảo luận

Gv mời 3-4 học sinh trả lời câu hỏi

B4. Đánh giá kết quả thực hiện

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức Trên cơ sở kết quả làm việc của HS, GV khái quát về đặc điểm, tác dụng của biện pháp tu từ nghịch ngữ, và phân tích 01 ngữ liệu mẫu. Chiếu slide 
	Ta sinh ra vào cõi phù du
Nên mãi đi tìm vĩnh cửu
                                          (Phù du)
→ Phù du/vĩnh cửu là một cặp nghịch ngữ : phù du là kiếp sống ngắn ngủi sớm nở tối tàn; vĩnh cửu là bất biến. Hai mặt đối lập ấy không chỉ là sự phản ánh hiện thực thuần túy của thời gian dưới những giác độ khác nhau, mà quan trọng hơn là nói cái nghịch lý trong khát vọng của con người. 



Hoạt động 3: Ôn tập phần viết

a. Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại các yêu cầu cần lưu ý khi viết thư trao đổi công việc.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc câu hỏi 4SGK (tr159)

B2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh đọc câu hỏi, làm việc cá nhân trả lời câu hỏi.

B3. Báo cáo thảo luận

Gv mời 3-4 học sinh trả lời câu hỏi

B4. Đánh giá kết quả thực hiện

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, chiếu slide 19
	Khi viết thư trao đổi công việc, cần lưu ý:

- Về hình thức: Đảm bảo quy cách của thư tay hoặc thư điện tử, chú ý các thông tin như thời gian, nơi chốn (đối với thư tay), chức năng Cc và Bcc (đối với thư điện tử), có thể sử dụng chữ kí điện tử.

- Về giọng điệu: Lịch sự, nhã nhặn, thể hiện sự tôn trọng và thiện chí.

- Về ngôn ngữ: Chuẩn mực, lựa chọn ngôn ngữ trang trọng hoặc thân mật tuỳ quan hệ với người nhận.


Hoạt động 3: Ôn tập phần nói và nghe

a. Mục tiêu: Giúp học sinh có nhận thức đúng đắn và hình thành kỹ năng tranh luận về một vấn đề có ý kiến trái ngược nhau.

b. Nội dung: Rút ra những điều cần lưu ý khi tranh luận về một vấn đề có ý kiến trái.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu học sinh đọc câu hỏi 5 SGK (tr104)

B2. Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc câu hỏi, làm việc cá nhân trả lời câu hỏi.

B3. Báo cáo thảo luận

Gv mời 3 - 4 học sinh trả lời câu hỏi.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, chiếu slide 19
	Lưu ý thái độ khi tranh luận

- Mục đích của tranh luận là tìm ra chân lí, không phải hạ bệ hay giành phần thắng.

- Khi tranh luận về vấn đề có ý kiến trái ngược nhau, cần thể hiện thái độ cầu thị, tôn trọng lẫn nhau. 


Hoạt động 4: Hoạt động mở rộng, sáng tạo

a. Mục tiêu: Học sinh thiết kế được 01 sản phẩm sáng tạo giới thiệu một vở hài kịch.

c. Sản phẩm: Sản phẩm của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện: 

B1. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc câu hỏi 6 SGK (tr159), chiếu slide 21. Yêu cầu học sinh viết bài giới thiệu.
B2. Thực hiện nhiệm vụ

[image: image1.png]M¢ dau: Gidi thigu tén v hai kich, tac gia,

Tom tat ndi dung chinh cua vo hai kich

Gidi thiu xung dot kich, tieng cudi trao phing, thu phap trao phing trong v kich

]
]
Y nghia cta vé kich, hiéu g “chita tri” cua vo kich. |
Danh gié gia tri, thanh cong cua tic pham hai kich dugc lwa chon gidi thiéu. |





Học sinh đọc câu hỏi, làm việc cá nhân, viết bài giới thiệu (có thể theo gợi ý).

Sau khi viết xong học sinh trao đổi bài với bạn cùng bàn để tìm lỗi về câu và sửa lỗi (nếu có).

B3. Báo cáo thảo luận

Gv mời 3-4 học sinh đọc bài và sửa lỗi.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
Đánh giá sản phẩm của HS về nội dung, hình thức.

	Đánh giá sản phẩm
	Đạt 
	CĐ 

	Mở đầu 
	Giới thiệu được tác giả, tác phẩm hài kịch 
	 
	  

	 
 
Nội dung 
 
	Nêu được mục đích của bài viết 
	 
	  

	
	Trình bày phần tóm tắt TP hài kịch ngắn gọn, rõ ràng 
	 
	  

	
	Giới thiệu được  xung đột kịch 
	 
	  

	
	Chỉ ra được tiếng cười trào phúng và thủ pháp trào phúng trong tác phẩm 
	 
	  

	
	Xác định được ý nghĩa và hiệu ứng “Chữa lành của vở kịch” 
	 
	  

	Kết thúc 
	Trình bày được giá trị và thành công về nội dung và nghệ thuật tác phẩm 
	 
	  

	 
Trình bày 
	Giọng điệu chân thành, phù hợp với mục đích và đối tượng, có sử dụng các phương tiện hỗ trợ … 
	 
	  

	
	Ngôn ngữ chuẩn mực, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	 
	  


MỞ ĐẦU





NỘI DUNG CHÍNH





Địa chỉ email người gửi, người nhận








Trình bày mục đích, lí do viết thư





Lần lượt trình bày các vấn đề cần trao đổi (kết quả mong đợi, đề xuất,...)





KẾT THÚC





Tiêu đề email


Lời chào hỏi/ thưa gửi





Lời chào, danh tính người viết





MỞ ĐẦU





NỘI DUNG CHÍNH





Nêu thời gian, địa điểm viết thư








Trình bày mục đích, lí do viết thư





Lần lượt trình bày các vấn đề cần trao đổi (kết quả mong đợi, đề xuất,...)





KẾT THÚC





Nêu danh tính người nhận


Lời chào hỏi/ thưa gửi





Lời chào, danh tính người viết


Tái bút (nếu cần)









